
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Võ Văn Thuận (BCTECH171)
Đơn vị Ban giám hiệu  (BGH) -   Ban giám hiệu
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25DCN10 Mạch Điện CD25DCN3   4 12345---------- 2A.202                 789

CD25DCN10 Mạch Điện CD25DCN3   6 -----67890----- 2A.303           123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phạm Thị Minh (BCTECH001)
Đơn vị Cắt gọt kim loại  (CGKL) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24CGKL23 Nguyên lý máy - chi tiết máy CD24CGKL1   2 1234----------- 1X4.PLT                  89

CD25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường CD25CGKL1   2 -----6789------ 1X4.PLT    4567890123

TC24CGKL21 Gia công trên máy mài 1 T24CGKL1   2 -----6789------ 1X4.MAI                  89

TC24CGKL21 Gia công trên máy mài 1 T24CGKL1   2 -----67890----- 1X4.MAI                    0

CD25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường CD25CGKL1   2 -----67890----- 1X4.PLT              4

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL2   3 1234----------- 2X5.301(NGUOI)    45678901

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK2   4 -----6789------ 2X2.101(PHAY) 1234567890 2345678

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK2   4 -----67890----- 2X2.101(PHAY)                   9

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK2   5 -----6789------ 2X2.101(PHAY) 1234567890 23456 89

CD24CGKL23 Nguyên lý máy - chi tiết máy CD24CGKL1   6 1234----------- 1X4.PLT            23456 8

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK2   6 123------------ 2X2.101(PHAY)         901

TC24CGKL21 Gia công trên máy mài 1 T24CGKL1   6 -----6789------ 1X4.MAI            23456789

CD24CGKL23 Nguyên lý máy - chi tiết máy CD24CGKL1   7 1234----------- P.ONLINE  ....                  8

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL2   8 12345---------- P.ONLINE --..           1

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL2   8 1234----------- P.ONLINE-- -          0

CD24CGKL23 Nguyên lý máy - chi tiết máy CD24CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE-- -                  8

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL2   8 -----6789------ P.ONLINE  ....          0

CD24CGKL23 Nguyên lý máy - chi tiết máy CD24CGKL1   8 -----67890----- P.ONLINE ....                  8

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Quang Thu (BCTECH002)
Đơn vị Cắt gọt kim loại  (CGKL) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24CGKL18 Gia công trên máy tiện CNC 1 CD24CGKL1   2 1234----------- 1X5.101(TCNC)           12345

CD24CGKL20 Gia công trên máy phay CNC 1 CD24CGKL1   2 1234----------- 1X4.P.CNC 123456789

CD24CGKL18 Gia công trên máy tiện CNC 1 CD24CGKL1   2 12345---------- 1X5.101(TCNC)                6

CD24CGKL20 Gia công trên máy phay CNC 1 CD24CGKL1   2 123------------ 1X4.P.CNC          0

CDLTMH13 Gia công trên máy phay CNC 2 CD25CGKL-LT   3 ----------1234- 1X5.101(PCNC)                    0

CDLTMH13 Gia công trên máy phay CNC 2 CD25CGKL-LT   3 ----------1234- 1X5.101(PCNC)               56789

CD24CGKL18 Gia công trên máy tiện CNC 1 CD24CGKL1   4 1234----------- 1X5.101(TCNC)          0 2345

CD24CGKL20 Gia công trên máy phay CNC 1 CD24CGKL1   4 1234----------- 1X4.P.CNC 123456789

CD25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại CD25CGKL1   4 -----6789------ 1X4.P.CNC    4567890 23456

CDLTMH13 Gia công trên máy phay CNC 2 CD25CGKL-LT   4 ----------1234- 1X5.101(PCNC)       7890 23456789

CDLTMH13 Gia công trên máy phay CNC 2 CD25CGKL-LT   4 ----------123-- 1X5.101(PCNC)                    0

SHL Sinh hoạt lớp CD25CGKL-LT   4 --------------5 1X5.101(PCNC)     5678901234567890

TC24CGKL18 Gia công trên máy tiện CNC 1 T24CGKL2   5 -----6789------ 2X2.102(TCNC) 1234567890

TC24CGKL18 Gia công trên máy tiện CNC 1 T24CGKL2   5 -----67890----- 2X2.102(TCNC)            2

CD25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại CD25CGKL1   6 -----6789------ 1X4.P.CNC                6 89

SHL Sinh hoạt lớp CD25CTKM-LT   7 ---------0----- P.G.MEET    .     5678901234567890

CD25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại CD25CGKL1   8 -----67890----- P.ONLINE---...                 789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Chí Thức (BCTECH003)
Đơn vị Cắt gọt kim loại  (CGKL) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL2   2 1234----------- 2X2.102(PLT)    4567890123456789

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL1   3 1234----------- 1X5.101(PMAY)                 789

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL2   3 1234----------- 2X2.102(PLT)              456

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK1   4 1234----------- 2X5.301(NGUOI)    4567890 23456789

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK1   4 -----6789------ 2X5.301(NGUOI)                   9

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK1   4 -----6789------ 2X5.301(NGUOI)             345678

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL1   6 1234----------- 1X5.101(PMAY)    4567890123456789

CDLTCTKM08 Gia công Phay 2 CD25CTKM-LT   7 1234----------- 1X5.102(PHAY)           123456789

CDLTCTKM08 Gia công Phay 2 CD25CTKM-LT   7 123------------ 1X5.102(PHAY)                    0

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL1   7 -----6789------ 1X5.101(PLT) 12345678

CDLTCTKM08 Gia công Phay 2 CD25CTKM-LT   7 -----6789------ 1X5.102(PHAY)           123456789

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL1   7 -----6789------ P.ONLINE   .         9

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE ...                 7

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE--- --                  8

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL2   8 1234----------- P.ONLINE-- ---                6

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL2   8 1234----------- P.ONLINE ---..               5

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE --         9

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK1   8 12------------- P.ONLINE    .                   9

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL1   8 -----6789------ P.ONLINE -- --                 7

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL1   8 -----67-------- P.ONLINE--- -                  8

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL2   8 -----67-------- P.ONLINE .....                6

TC25CGKL12 Vẽ kỹ thuật T25CGKL2   8 -----6789------ P.ONLINE --..               5

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL1   8 -----67890----- P.ONLINE  ...         9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Ph­ớc Triều (BCTECH004)
Đơn vị Cắt gọt kim loại  (CGKL) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT3   2 1234----------- 1X8.101(X.GAM)    4567890

TC24CDT13 Thiết kế cơ khí T24CDT2   3 -----6789------ 2B.402(LAB5)     567890123456789

TC25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật T25CDT1   5 1234----------- 1X8.201(X.TĐH)    4567890 23

TC25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật T25CDT2   6 1234----------- 2X1.301(TĐH1)     567890123

CD25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật CD25CDT1       ...   6 -----6789------ 2X1.301(TĐH1)       789012345

CDLTCTCK08 Vẽ AutoCad CD25CTCK-LT   7 1234----------- 2B.403(LAB6)               56789

CDLTCTCK08 Vẽ AutoCad CD25CTCK-LT   7 12345---------- 2B.303(LAB4)                    0

CDLTCTCK08 Vẽ AutoCad CD25CTCK-LT   7 -----6789------ 2B.403(LAB6)               56789

TC25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật T25CDT1   8 1234----------- P.ONLINE ---..              4

TC25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật T25CDT2   8 1234----------- P.ONLINE   ..             3

CD25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật CD25CDT1       ...   8 1234----------- P.ONLINE    .               5

TC25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật T25CDT1   8 -----67890----- P.ONLINE    .              4

TC25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật T25CDT2   8 -----67890----- P.ONLINE   ..             3

TC24CDT13 Thiết kế cơ khí T24CDT2   8 -----678------- P.ONLINE ..                   9

TC24CDT13 Thiết kế cơ khí T24CDT2   8 -----6789------ P.ONLINE- - -                678

CD25CDT10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật CD25CDT1       ...   8 -----67890----- P.ONLINE   ..               5

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT3   8 -----67-------- P.ONLINE ...          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Bích (BCTECH005)
Đơn vị Cắt gọt kim loại  (CGKL) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL2   2 -----6789------ 2X2.101(TIEN) 1234567890123456789

TC25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại T25CGKL2   3 1234----------- 2X2.102(PLT)                   9

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL2   3 -----6789------ 2X2.101(TIEN) 1234567890123456789

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL2   4 -----6789------ P.ONLINE         9

TC25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại T25CGKL2   5 1234----------- 2X2.102(PLT)    4567890 23456 89

CD24CGKL09 Cơ kỹ thuật CD24CGKL1   6 1234----------- 1X4.PLT 12345678

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL1   6 -----6789------ 1X4.PLT 12345678

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL2   6 -----6789------ 2X2.101(TIEN)            23456 89

CDLTMH07 Nguyên lý máy - chi tiết máy CD25CGKL-LT   7 1234----------- 1X5.101(PLT)        890 2345678

CDLTMH07 Nguyên lý máy - chi tiết máy CD25CGKL-LT   7 12345---------- 1X5.101(PLT)                   9

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL2   7 -----6789------ 2X2.102(PLT) 12345678

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL2   7 -----6789------ P.ONLINE   ..         9

TC25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại T25CGKL2   7 -----67890----- P.ONLINE  ...                678

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL1   8 12345---------- DN...        8

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE       7

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL2   8 12345---------- P.ONLINE   .         9

CD24CGKL09 Cơ kỹ thuật CD24CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE      6

TC24CGKL09 Cơ kỹ thuật T24CGKL1   8 -----6789------ P.ONLINE       7

CD24CGKL09 Cơ kỹ thuật CD24CGKL1   8 -----67890----- P.ONLINE      6

CD24CGKL09 Cơ kỹ thuật CD24CGKL1   8 ----------1234- P.ONLINE      6

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thanh Thảo (BCTECH006)
Đơn vị Cắt gọt kim loại  (CGKL) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL1   2 -----6789------ 1X5.102(TIEN) 12345678901234567

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL1   3 -----6789------ 1X5.102(TIEN) 1234567890

CDLTCTKM10 CAD – CAM – CNC Nâng cao CD25CTKM-LT   3 ----------1234- 1X4.P.CNC       78 0123456789

CDLTCTKM10 CAD – CAM – CNC Nâng cao CD25CTKM-LT   3 ----------12--- 1X4.P.CNC                    0

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL1   4 -----6789------ 1X5.102(TIEN) 1234567890 234567

TC24CGKL18 Gia công trên máy tiện CNC 1 T24CGKL1   5 -----6789------ 1X5.101(TCNC) 1234567890

TC24CGKL18 Gia công trên máy tiện CNC 1 T24CGKL1   5 -----67890----- 1X5.101(TCNC)            2

CDLTCTKM10 CAD – CAM – CNC Nâng cao CD25CTKM-LT   5 ----------1234- 1X4.P.CNC       78 0 23456 89

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL1   6 -----6789------ 1X5.102(TIEN)           1

TC24CGKL17 Gia công trên máy tiện 1 T24CGKL1   7 -----6789------ 1X5.102(TIEN)                 7

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Đỗ Lê Minh Điền (BCTECH174)
Đơn vị Cắt gọt kim loại  (CGKL) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25LGT10 Nhập môn Logistics CD25LOG1       ...   5 1234----------- 2A.306      67890 23456

CD25LGT10 Nhập môn Logistics CD25LOG1       ...   5 12345---------- 2A.306                  8

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần H. Bảo Ph­ớc (BCTECH007)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT3   4 1234----------- 1X8.102(X.ĐCƠ)    4567890 2345678

CD25CNOT16 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong CD25CNOT1      ...   4 -----6789------ 1A.401(HT)    4567890 234

CD25CNOT16 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong CD25CNOT1      ...   4 -----67890----- 1A.401(HT)               5

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT3   7 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)    456789012345678

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT3   8 1234----------- P.ONLINE--- -                  8

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Hồng Bích (BCTECH008)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT2   2 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)    4567890123

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT2   2 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)              4

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT2   2 -----6789------ 1X8.101(X.GAM) 1234567890123456789

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT2   3 ----5---------- P.ONLINE              4

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT2   3 -----67-------- 1X8.101(X.GAM)                   9

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT2   3 -----6789------ 1X8.101(X.GAM) 123456789012345678

CD24CNOT21 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô CD24CNOT4   5 1234----------- 2X3.201(GAM) 1234567890

CD24CNOT21 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô CD24CNOT4   5 12345---------- 2X3.201(GAM)            2

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT2   6 1234----------- 1X1.GAM    4567890

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT2   8 --34----------- P.ONLINE ---..          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thanh Liêm (BCTECH009)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT5   2 1234----------- 2X3.202(ĐCO)    4567890

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT5   2 -----6789------ 2X3.202(ĐCO) 123456789012345

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT5   3 -----6789------ 2X3.202(ĐCO) 123456789012345

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT4   4 1234----------- 2X3.202(ĐCO) 1234567890 23456789

CD25CNOT16 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong CD25CNOT3      ...   5 -----6789------ 2.HTC1    4567890 234

CD25CNOT16 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong CD25CNOT3      ...   5 -----67890----- 2.HTC1               5

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT4   6 1234----------- 2X3.202(ĐCO) 1234567890123456789

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT4   6 -----67-------- 2X3.202(ĐCO)                   9

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT5   8 --34----------- P.ONLINE .          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Văn Minh (BCTECH010)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT4   2 1234----------- 2X4.101(ĐIOT1)    456789012345678

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT4   3 1234----------- P.ONLINE   .                  8

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT4   3 1234----------- 2X4.101(ĐIOT1)    45678901234567

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT5   4 1234----------- 2X4.101(ĐIOT1)    4567890 23456789

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT5   5 1234----------- 2X4.101(ĐIOT1)    4567890 23456 89

SHL Sinh hoạt lớp CD24CNOT4-LT   5 ---------0----- DN  ... . 1234

CD24CNOT35 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC) CD24CNOT3   6 1234----------- 2X4.101(ĐIOT1) 1234567890

CD24CNOT35 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC) CD24CNOT3   6 12345---------- 2X4.101(ĐIOT1)           1

CD24CNOT35 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC) CD24CNOT4   7 1234----------- 2X4.101(ĐIOT1) 12345

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT5   7 1234----------- P.ONLINE  ...                   9

CD24CNOT35 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC) CD24CNOT4   7 12345---------- 2X4.101(ĐIOT1)      6

CD24CNOT35 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC) CD24CNOT4   7 -----6789------ 2X4.101(ĐIOT1) 12345

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Võ Đình Tâm (BCTECH011)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT1   2 -----6789------ 1X.ĐIOTO1 123456789012345

CD24CNOT35 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC) CD24CNOT1      ...   3 1234----------- 1X.ĐIOTO1 1234567890

CD24CNOT35 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô (TC) CD24CNOT1      ...   3 12345---------- 1X.ĐIOTO1           1

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT1   3 -----6789------ 1X.ĐIOTO1 123456789012345

SHL Sinh hoạt lớp CD24CNOT3-LT   6 ---------0----- DN-....... 1234

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT3   7 1234----------- 2X3.202(ĐCO) 123456789012345678

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT3   7 1234----------- 2X3.202(ĐCO)                   9

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT3   7 -----6789------ 2X3.202(ĐCO) 123456789012345678

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT3   7 -----67-------- 2X3.202(ĐCO)                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Vũ Quang Thoại (BCTECH012)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT1   2 1234----------- 1X8.102(X.ĐCƠ)    456789012345678

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT1   3 1234----------- P.ONLINE    .                  8

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT1   3 1234----------- 1X8.102(X.ĐCƠ)    45678901234567

CD24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ CD24CNOT3   4 1234----------- 2X5.201(ĐCO) 1234567890 23456

CD24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ CD24CNOT3   5 1234----------- 2X5.201(ĐCO) 1234567890 23456

CD24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ CD24CNOT1      ...   6 1234----------- 1X8.102(X.ĐCƠ) 123456789012345

SHL Sinh hoạt lớp CD24CNOT5-LT   6 ---------0----- DN. .. . 1234

CD24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ CD24CNOT1      ...   7 1234----------- 1X8.102(X.ĐCƠ) 123456789012345

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Bình Trị (BCTECH013)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT3       ...   2 -----6789------ 1X.ĐIOTO2 1234567890 23456

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT1      ...   4 1234----------- 1X.ĐIOTO2 1234567890 23456789

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT2   4 -----6789------ 1X.ĐIOTO2         90 234567890

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT1      ...   5 1234----------- 1X.ĐIOTO2 1234567890 23456 89

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT3       ...   5 -----6789------ 1X.ĐIOTO2 1234567890 23456

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT1   6 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)    4567890

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT2   6 -----6789------ 1X.ĐIOTO2 1234567890123456789

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT1      ...   7 12345---------- 1X.ĐIOTO2                   9

CD24CNOT23 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ CD24CNOT1      ...   7 -----67890----- 1X.ĐIOTO2                   9

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT1   8 --34----------- P.ONLINE ..          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Chu Minh Cẩn (BCTECH014)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường CD25CNOT3      ...   2 1234----------- 2.HTC1    4567890

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT3   2 1234----------- 1X1.GAM              4567890

CD25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường CD25CNOT3      ...   2 12------------- 2.HTC1           1

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT5   3 1234----------- 2X6.301(D.OTO)    4567890

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT4   3 ----5---------- P.ONLINE    .               5

CD25CNOT15 Cấu tạo ô tô CD25CNOT3      ...   3 -----6789------ 2.HTC1            2345678

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT4   4 1234----------- 2X6.301(D.OTO)    4567890 234

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT4   4 1234----------- 2X6.301(D.OTO)               5

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT6   4 -----6789------ 2X3.202(ĐCO) 1234567890 23456

CD25CNOT15 Cấu tạo ô tô CD25CNOT3      ...   4 -------89------ 2.HTC1                   9

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT4   5 1234----------- 2X5.301(NGUOI)            23456 89

TC24CNOT22 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ T24CNOT6   5 -----6789------ 2X3.202(ĐCO) 1234567890 23456

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT4   8 12------------- P.ONLINE---                   9

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT5   8 12------------- P.ONLINE   ..          0

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT3   8 --34----------- P.ONLINE    .                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Huỳnh Minh Tuấn (BCTECH015)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT6   2 -----6789------ 2X3.201(GAM) 1234567890123456789

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT2   3 1234----------- 1X1.GAM    4567890

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT1   3 -----6789------ 1X1.GAM                 78

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT1   3 -----6789------ 1X1.GAM                   9

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT2   4 1234----------- 1X1.GAM    4567890

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT1   4 -----6789------ 1X1.GAM 1234567890 23456789

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT1   5 -----67-------- 1X1.GAM                   9

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT1   5 -----6789------ 1X1.GAM 1234567890 23456 8

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT6   6 -----67-------- 2X3.201(GAM)                   9

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT6   6 -----6789------ 2X3.201(GAM) 123456789012345678

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT2   8 12------------- P.ONLINE --..          0

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT2   8 -----67-------- P.ONLINE -- --          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Đình Giang (BCTECH016)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK2   2 1234----------- 2A.302    4567890123456789

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT3   3 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)    4567890123

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT3   3 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)               567890

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT3   3 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)              4

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT1   3 ----5---------- P.ONLINE               5

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT1   4 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)    4567890 234

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT1   4 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)               5

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT3   4 1234----------- 1X8.103(X.ĐCƠ)                    0

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK2   4 123------------ 2X6.301(D.OTO)                   9

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK2   4 1234----------- 2X6.301(D.OTO)                 78

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT3   4 ----5---------- P.ONLINE    .              4

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT1   5 1234----------- 1X1.GAM            23456 89

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT1   5 1234----------- 1X1.GAM    4567890

CD25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động CD25CNOT2      ...   6 1234----------- 1A.401(HT)            2345678

CD25CNOT15 Cấu tạo ô tô CD25CNOT1      ...   6 1234----------- 1A.401(HT)    4567890

CD25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động CD25CNOT2      ...   6 12------------- 1A.401(HT)                   9

CD25CNOT15 Cấu tạo ô tô CD25CNOT1      ...   6 12------------- 1A.401(HT)           1

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK2   7 12345---------- P.ONLINE .                678

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT1   8 12------------- P.ONLINE --..                   9

TC25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CNOT1   8 12------------- P.ONLINE .          0

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT3   8 -----67-------- P.ONLINE    .                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Cao Huỳnh Minh Hiếu (BCTECH017)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24CNOT21 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô CD24CNOT1      ...   2 1234----------- 1X1.GAM 1234567890

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT5   2 1234----------- 2X3.202(ĐCO)            234567890

CD24CNOT21 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô CD24CNOT1      ...   2 12345---------- 1X1.GAM           1

CD24CNOT21 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô CD24CNOT3   3 1234----------- 2X3.201(GAM) 1234567890

CD24CNOT21 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô CD24CNOT3   3 12345---------- 2X3.201(GAM)           1

CD25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường CD25CNOT1      ...   4 1234----------- 1A.401(HT)    4567890

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT5   4 1234----------- 2X3.202(ĐCO)                    0

CD25CNOT10 Dung sai lắp ghép và đo lường CD25CNOT1      ...   4 12------------- 1A.401(HT)            2

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT3       ...   4 -----6789------ 1X8.101(X.GAM) 1234567890 23456789

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT3       ...   4 -----67-------- 1X8.101(X.GAM)                    0

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT5   5 1234----------- 2X3.202(ĐCO)                    0

TC25CNOT15 Cấu tạo - Nguyên lý động cơ đốt trong T25CNOT5   6 12------------- 2X3.202(ĐCO)                    0

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT3       ...   6 -----6789------ 1X8.101(X.GAM) 1234567890123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Ng Hữu Liêm Chánh (BCTECH019)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ CD24CNOT4   2 1234----------- 2X5.201(ĐCO) 123456789012345

CD24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ CD24CNOT4   3 1234----------- 2X5.201(ĐCO) 123456789012345

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT5   4 -----6789------ 2X3.201(GAM) 1234567890 2345678

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT5   4 -----6789------ 2X3.201(GAM)                   9

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT2   5 1234----------- 1X8.102(X.ĐCƠ)    4567890 23456 890

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT4   6 1234----------- 2X6.301(D.OTO)    4567890

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT5   6 -----6789------ 2X4.101(ĐIOT1) 123456789012345678

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT5   6 -----67-------- 2X4.101(ĐIOT1)                   9

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT2   7 -----6789------ P.ONLINE                    0

TC25CNOT16 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong T25CNOT2   7 -----6789------ 1X8.102(X.ĐCƠ)      67890123456789

TC24CNOT19 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô T24CNOT5   8 1234----------- P.ONLINE-- ---                   9

TC25CNOT14 Cấu tạo ô tô T25CNOT4   8 12------------- P.ONLINE ..          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Văn Đông (BCTECH020)
Đơn vị Công nghệ ô tô  (CNOT) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CNOT17 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống khởi động đánh lửa T24CNOT6   8 1234----------- 2X3.202(ĐCO) 12345678901

TC24CNOT17 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống khởi động đánh lửa T24CNOT6   8 12------------- 2X3.202(ĐCO)            2

TC24CNOT17 Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống khởi động đánh lửa T24CNOT6   8 -----6789------ 2X3.202(ĐCO) 12345678901

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Văn Dũng (BCTECH021)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK1   2 1234----------- 1X4.NGUOI    45678901234567890

TC24CTCK11 Vật liệu cơ khí T24CTCK1   2 -----6789------ 1X1.GAM 1234567890

TC24CTCK11 Vật liệu cơ khí T24CTCK1   2 -----67890----- 1X1.GAM           1

CD25CNOT09 Vẽ kỹ thuật CD25CNOT1      ...   3 1234----------- 1A.401(HT)    4567890123

CD25CNOT09 Vẽ kỹ thuật CD25CNOT1      ...   3 12345---------- 1A.401(HT)              4

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK1   3 1234----------- 1X4.NGUOI                    0

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT3       ...   3 ---45---------- 1X4.NGUOI                  8

TC24CTCK11 Vật liệu cơ khí T24CTCK2   3 -----6789------ 2X3.101(CTCK) 1234567890

TC24CTCK11 Vật liệu cơ khí T24CTCK2   3 -----67890----- 2X3.101(CTCK)           1

CDLTCTCK07 Cơ kỹ thuật CD25CTCK-LT   3 ----------1234- 2A.201          0123456789

CDLTCTCK07 Cơ kỹ thuật CD25CTCK-LT   3 ----------12345 2A.201                    0

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK2   4 1234----------- 2A.305    4567890 234567890

CD25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động CD25CNOT3      ...   4 -----6789------ 2.HTC1            2345678

CD25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động CD25CTCK1      ...   4 -----6789------ 2.HTC1    4567890

CD25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động CD25CNOT3      ...   4 -----67-------- 2.HTC1                   9

CD25CTCK11 Vật liệu cơ khí CD25CTCK1      ...   5 1234----------- 2.HTC1    4567890 234

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK2   5 1234----------- 2A.305                    0

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK1   5 1234----------- 2X3.202(ĐCO)                6 8

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK1   5 1234----------- 2X3.202(ĐCO)                   9

CD25CTCK11 Vật liệu cơ khí CD25CTCK1      ...   5 12345---------- 2.HTC1               5

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK1   6 1234----------- 2X5.201(ĐCO)    456789012345678

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK2   6 1234----------- 2A.305                    0

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK1   6 123------------ 2X5.201(ĐCO)                   9

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT1   6 -----6789------ 1X4.NGUOI 1234567

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT1   6 -----67-------- 1X4.NGUOI        8

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK1   7 123------------ P.ONLINE --...                   9

CD25CTCK12 Vẽ kỹ thuật CD25CTCK1   7 1234----------- P.ONLINE -- -                678

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT3       ...   7 -----6789------ 1X4.NGUOI           1234567

CD25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động CD25CTCK1      ...   7 -----67890----- P.ONLINE  ..          0

CD25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động CD25CTCK1      ...   7 -----6789------ P.ONLINE    .       789

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK1   8 12------------- P.ONLINE                    0

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK1   8 1234----------- P.ONLINE... .                6789

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK2   8 --34----------- P.ONLINE   . .                    0

TC25CTCK12 Vẽ kỹ thuật T25CTCK2   8 -----6789------ P.ONLINE-- ---                6789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Hàm Hòa (BCTECH022)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25CGKL21 Gia công trên máy mài 1 CD25CGKL1   2 1234----------- 1X4.P.CNC               56789

CD25CGKL21 Gia công trên máy mài 1 CD25CGKL1   2 -----6789------ 1X4.P.CNC               56789

CDLTMH10 Gia công trên máy tiện 2 CD25CGKL-LT   2 ----------1234- 1X5.102(TIEN)               567890

CD24CGKL25 Gia công trên máy tiện 2 CD24CGKL1   3 1234----------- 1X5.102(TIEN)           1234567890

CD24CGKL27 Gia công trên máy phay 2 CD24CGKL1   3 1234----------- 1X5.102(PHAY) 123456789

CD24CGKL27 Gia công trên máy phay 2 CD24CGKL1   3 123------------ 1X5.102(PHAY)          0

CD25CGKL19 Gia công trên máy phay 1 CD25CGKL1   3 -----6789------ 1X4.P.CNC    4567890123456789

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL2   4 -----6789------ 2X2.102(PLT) 12345678

CD25CGKL21 Gia công trên máy mài 1 CD25CGKL1   4 -----67890----- 1X4.P.CNC                   9

CD24CGKL25 Gia công trên máy tiện 2 CD24CGKL1   5 123------------ 1X5.102(TIEN)                    0

CD24CGKL25 Gia công trên máy tiện 2 CD24CGKL1   5 1234----------- 1X5.102(TIEN)          0 23456 89

CD24CGKL27 Gia công trên máy phay 2 CD24CGKL1   5 1234----------- 1X5.102(PHAY) 123456789

CD25CGKL19 Gia công trên máy phay 1 CD25CGKL1   5 -----6789------ 1X4.P.CNC    4567890 23456 89

CDLTMH10 Gia công trên máy tiện 2 CD25CGKL-LT   5 ----------1234- 1X5.102(TIEN)       7890 23456 890

CDLTMH10 Gia công trên máy tiện 2 CD25CGKL-LT   6 ----------123-- 1X5.102(TIEN)                    0

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL2   7 1234----------- P.ONLINE   .        8

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL2   8 12345---------- P.ONLINE   . .        8

TC24CGKL14 Kỹ thuật an toàn lao động T24CGKL2   8 -----6789------ P.ONLINE  ..        8

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Hồ Văn Ngữ (BCTECH024)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN1   2 1234----------- 1X2.HAN 1234567890123456789

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN1   2 -----6789------ 1X2.HAN 1234567890123456789

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT5   3 1234----------- 2A.305           1234567

TC25HAN09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25HAN2   3 1234----------- 2A.303    4567890

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT6   3 -----6789------ 2X5.301(NGUOI) 1234567

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT5   3 -----6789------ 2X5.301(NGUOI)                   9

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT6   3 -----67-------- 2X5.301(NGUOI)        8

TC25HAN09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25HAN1   4 1234----------- 1B.203    4567890

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN1   4 -----6789------ 1X2.HAN    4567890 2345678

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN1   4 -----67-------- 1X2.HAN                   9

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT4   5 1234----------- 2A.304    4567890

TC25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25CTCK2   5 1234----------- 2A.305            23456 89

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT5   5 -----6789------ 2X5.301(NGUOI)            23456 8

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT5   5 -----67-------- 2X5.301(NGUOI)                   9

TC25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25CTCK1   6 1234----------- 1B.203    4567890

TC25HAN09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25HAN1   6 -----67890----- P.ONLINE          0

TC25HAN09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25HAN1   6 -----6789------ P.ONLINE    .       789

TC25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25CTCK1   7 1234----------- P.ONLINE   . .       789

TC25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25CTCK1   7 12345---------- P.ONLINE   .          0

TC25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25CTCK2   8 12345---------- P.ONLINE .                 7

TC25CTCK09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25CTCK2   8 1234----------- P.ONLINE-- -              456

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT4   8 --34----------- P.ONLINE ...          0

TC25CNOT08 Kỹ thuật an toàn lao động T25CNOT5   8 -----67-------- P.ONLINE --                 7

TC25HAN09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25HAN2   8 -----67890----- P.ONLINE   ..         9

TC25HAN09 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động T25HAN2   8 -----6789------ P.ONLINE   . .      678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Đình Sen (BCTECH025)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24HAN15 Hàn TIG T24HAN2   2 -----6789------ 2X3.102(HAN) 1234567890123456789

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK2   3 -----6789------ 2X3.102(TIG)                   9

CD24CTCK19 Chế tạo khung nhà công nghiệp CD24CTCK1   4 1234----------- 2X3.101(CTCK) 1234567890 23456789

CD24CTCK19 Chế tạo khung nhà công nghiệp CD24CTCK1   4 12345---------- 2X3.101(CTCK)                    0

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK2   4 -----6789------ 2X3.101(CTCK)            23456789

CD24CTCK19 Chế tạo khung nhà công nghiệp CD24CTCK1   5 12345---------- 2X3.101(CTCK)                    0

CD24CTCK19 Chế tạo khung nhà công nghiệp CD24CTCK1   5 1234----------- 2X3.101(CTCK) 1234567890 23456 89

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK2   5 -----6789------ 2X3.101(CTCK)    4567890 23456 8

CD25CTCK15 Gia công các chi tiết bằng tay CD25CTCK2   5 -----67-------- P.ONLINE                   9

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT4   6 1234----------- 2X3.102(HAN)             3456789

TC24HAN22 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) (TC*) T24HAN2   6 -----6789------ 2X3.102(HAN) 1234567890123456789

SHL Sinh hoạt lớp CD24CTCK2-LT   6 ---------0----- DN. .... 1234

TC25CTCK11 Vật liệu cơ khí T25CTCK2   7 1234----------- 2X3.101(CTCK)    4567890123

TC24HAN15 Hàn TIG T24HAN2   7 1234----------- 2X3.102(HAN)                678

TC24HAN15 Hàn TIG T24HAN2   7 12------------- 2X3.102(HAN)                   9

TC24HAN22 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) (TC*) T24HAN2   7 --34----------- 2X3.102(HAN)                   9

TC24HAN22 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) (TC*) T24HAN2   7 -----6789------ 2X3.102(HAN)                 789

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT4   8 --34----------- P.ONLINE --..                   9

TC25CTCK11 Vật liệu cơ khí T25CTCK2   8 -----67890----- P.ONLINE --             3

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Công Tâm (BCTECH026)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25HAN11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn T25HAN2   2 1234----------- 2X3.101(CTCK)    45678901234567890

CD25CNOT09 Vẽ kỹ thuật CD25CNOT3      ...   2 -----6789------ 2.HTC1    4567890123

CD25CNOT09 Vẽ kỹ thuật CD25CNOT3      ...   2 -----67890----- 2.HTC1              4

CD24CTCK21 Kỹ thuật đo lường lấy dấu, khai triển trong chế tạo thiết bị CD24CTCK1   3 1234----------- 2X3.101(CTCK) 1234567890

CD24CTCK21 Kỹ thuật đo lường lấy dấu, khai triển trong chế tạo thiết bị CD24CTCK1   3 12345---------- 2X3.101(CTCK)           1

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN2   3 12345---------- 2X3.102(HAN)                   9

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN2   3 -----6789------ 2X3.102(HAN) 1234567890123456789

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN2   5 -----6789------ 2X3.102(HAN) 1234567890 23456 8

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN2   5 -----67890----- 2X3.102(HAN)                   9

SHL Sinh hoạt lớp CD25CTCK-LT   5 --------------5 P.G.MEET .     5678901234567890

TC25HAN11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn T25HAN2   6 1234----------- 2X3.101(CTCK)        890123456789

TC25HAN11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn T25HAN2   6 1234----------- P.ONLINE                    0

CD25CTCK10 Dung sai và lắp ghép CD25CTCK1      ...   6 -----6789------ 2.HTC1        890123456 8

CD25CTCK10 Dung sai và lắp ghép CD25CTCK1      ...   6 -----67890----- 2.HTC1                   9

SHL Sinh hoạt lớp CD24HAN2-LT   6 ---------0----- DN--....... 1234

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT5   7 1234----------- 2X3.102(HAN)         9012345

TC24HAN12 Hàn hồ quang cơ bản T24HAN2   7 -----6789------ 2X3.102(HAN) 123456789012345

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT5   8 12------------- P.ONLINE ....               5

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Văn Tấn (BCTECH027)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CTCK14 Cắt khí và hàn điện cơ bản T25CTCK2   2 1234----------- 2X3.102(HAN)    456789012345678

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK2   2 ---45---------- 2X5.301(NGUOI)                   9

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK2   2 -----6789------ 2X5.301(NGUOI) 123456789012345678

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK2   2 -----6789------ 2X5.301(NGUOI)                   9

TC25CTCK14 Cắt khí và hàn điện cơ bản T25CTCK2   3 1234----------- 2X3.102(HAN)    45678901234567

TC25CTCK14 Cắt khí và hàn điện cơ bản T25CTCK2   3 1234----------- 2X3.102(HAN)                  8

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK2   3 -----6789------ 2X3.101(CTCK)                678

TC25CTCK14 Cắt khí và hàn điện cơ bản T25CTCK1   4 1234----------- 1X2.HAN    4567890 23

TC25CTCK14 Cắt khí và hàn điện cơ bản T25CTCK1   5 1234----------- 1X2.HAN    4567890 23456 890

TC24HAN22 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) (TC*) T24HAN1   5 -----6789------ 1X2.HAN 1234567890 23456 8

TC24HAN22 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) (TC*) T24HAN1   5 -----67-------- 1X2.HAN                   9

CD24CTCK20 Cắt phôi trên máy cắt Plasma CNC CD24CTCK1   6 1234----------- 1X2.HAN 123456789012345

TC24HAN22 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW) (TC*) T24HAN1   6 -----6789------ 1X2.HAN     567890

TC25CTCK14 Cắt khí và hàn điện cơ bản T25CTCK1   7 1234----------- 1X2.HAN               567890

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Từ Thị Tuyết (BCTECH028)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL1   3 1234----------- 1X4.PLT    45678901

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK1   3 -----6789------ 1X4.PHAY 1234567890123

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK1   3 -----67-------- 1X4.PHAY              4

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK1   4 1234----------- 1X4.PHAY 1234567890 23

TC24CTCK15 Gia công cơ khí trên máy công cụ T24CTCK1   5 -----6789------ 1X4.PHAY 1234567890 23

TC24CGKL21 Gia công trên máy mài 1 T24CGKL2   6 -----6789------ 2X2.101(MAI) 1234567890

TC24CGKL21 Gia công trên máy mài 1 T24CGKL2   6 -----67890----- 2X2.101(MAI)           1

CD24CGKL24 Máy cắt kim loại CD24CGKL1   7 1234----------- 1X4.PLT 12345678

CD24CGKL24 Máy cắt kim loại CD24CGKL1   7 1234----------- P.ONLINE   .         9

CD24CGKL24 Máy cắt kim loại CD24CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE   . .         9

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL1   8 1234----------- P.ONLINE-          0

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL1   8 12345---------- P.ONLINE ..           1

CD24CGKL24 Máy cắt kim loại CD24CGKL1   8 -----67890----- P.ONLINE  .         9

TC25CGKL10 Dung sai lắp ghép và đo lường T25CGKL1   8 -----6789------ P.ONLINE --...          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Tiến Thành (BCTECH029)
Đơn vị Chế tạo thiết bị Cơ khí  (CTCK) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại T25CGKL1   2 1234----------- 1X5.101(PLT)    456789012345678

CD25CGKL12 Vẽ kỹ thuật CD25CGKL1   3 1234----------- 1X5.101(PLT)    4567890123456789

CDLTCTKM11 Gia công trên máy cắt dây 2 CD25CTKM-LT   4 ----------1234- 1X4.P.CNC          0 234567890

CDLTCTKM11 Gia công trên máy cắt dây 2 CD25CTKM-LT   5 ----------12345 1X4.P.CNC                    0

CD25CGKL12 Vẽ kỹ thuật CD25CGKL1   6 12------------- 1X5.101(PLT)                   9

CD25CGKL12 Vẽ kỹ thuật CD25CGKL1   6 1234----------- 1X5.101(PLT)             345678

TC25CGKL16 Cơ sở công nghệ gia công kim loại T25CGKL1   6 -----67890----- P.ONLINE              456

SHL Sinh hoạt lớp CD24CTKM2-LT   6 ---------0----- DN. ..... 1234

CD24CTCK30 Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC (TC*) CD24CTCK1   7 1234----------- 2X2.101(TIEN) 123456789012

CD24CTCK30 Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC (TC*) CD24CTCK1   7 1234----------- 2X2.101(TIEN)             3

CD24CTCK30 Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC (TC*) CD24CTCK1   7 -----6789------ 2X2.101(TIEN) 123456789012

CD24CTCK30 Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC (TC*) CD24CTCK1   7 -----67890----- 2X2.101(TIEN)             3

CDLTCTKM12 Gia công trên máy xung định hình 2 CD25CTKM-LT   8 1234----------- 1X4.P.CNC          0123456789

CDLTCTKM12 Gia công trên máy xung định hình 2 CD25CTKM-LT   8 12345---------- 1X4.P.CNC                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Ngọc Thủy (BCTECH031)
Đơn vị Hàn  (HAN) -   Cơ khí
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25HAN11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn T25HAN1   2 1234----------- 1X3.HAN    45678901234567890

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT2   3 1234----------- 1X3.HAN              4567890

TC25CTCK11 Vật liệu cơ khí T25CTCK1   3 1234----------- 1X3.HAN    4567890123

TC24HAN15 Hàn TIG T24HAN1   3 -----6789------ 1X3.HAN 1234567890123456789

TC25HAN11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn T25HAN1   4 1234----------- P.ONLINE                    0

TC25HAN11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn T25HAN1   4 1234----------- 1X3.HAN            23456789

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT2   4 -----6789------ 1X4.NGUOI 1234567

TC24CNOT11 Nguội cơ bản T24CNOT2   4 -----67-------- 1X4.NGUOI        8

TC24HAN15 Hàn TIG T24HAN1   4 -------89------ 1X2.HAN                   9

TC25HAN11 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi hàn T25HAN1   5 1234----------- 1X3.HAN    4567

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT1   6 1234----------- 1X3.HAN              4567890

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT3   6 1234----------- 1X3.HAN    4567890

TC25CTCK11 Vật liệu cơ khí T25CTCK1   6 12345---------- P.ONLINE             3

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK1   6 -----6789------ 1X3.CTCK 123456789012345678

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK1   6 -----6789------ 1X3.CTCK                   9

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK1   7 1234----------- 1X3.CTCK                678

TC24CTCK13 Gia công các chi tiết bằng tay T24CTCK1   7 12------------- 1X3.CTCK                   9

TC24HAN15 Hàn TIG T24HAN1   7 -----6789------ 1X3.HAN                678

TC24HAN15 Hàn TIG T24HAN1   7 -----6789------ 1X3.HAN                   9

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT1   8 12------------- P.ONLINE    .                    0

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT2   8 --34----------- P.ONLINE                    0

TC25CNOT12 Hàn cơ bản T25CNOT3   8 -------89------ P.ONLINE --..          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Phúc Minh Khoa (BCTECH034)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC22TKDH10 Lập trình cơ bản T24TKDH1   2 12345---------- P.ONLINE   . .                  89

TC22TKDH10 Lập trình cơ bản T24TKDH1   2 -----6789------ 1A.305(LAB1) 12345678901234567890

CD25TKDH10 Lập trình cơ bản CD25TKDH1   3 -----6789------ 2B.403(LAB6)    4567890123456789

CD25TKDH10 Lập trình cơ bản CD25TKDH1   4 1234----------- 2B.403(LAB6)                6789

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT1   5 1234----------- 1A.305(LAB1) 1234567890 23456 8

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH1   5 -----6789------ 1A.305(LAB1) 1234567890 23456 8

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT2   6 1234----------- 1A.309(LAB5) 1234567890123456

CD25TKDH10 Lập trình cơ bản CD25TKDH1   7 12345---------- P.ONLINE --.                   9

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT2   7 123------------ P.ONLINE  .                6

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT1   7 -----6789------ P.ONLINE  .              45

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT1   7 -----678------- P.ONLINE   .                6

CDLTMH05 Tin học CD25KTML1-LT   8 1234----------- 1A.306(LAB2)            2345678

CDLTMH05 Tin học CD25KTML1-LT   8 12------------- 1A.306(LAB2)                   9

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH1   8 -----678------- P.ONLINE  .                  8

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH1   8 -----6789------ P.ONLINE    .                67

CD25TKDH10 Lập trình cơ bản CD25TKDH1   8 -----67890----- P.ONLINE .....                   9

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT2   8 -----6789------ P.ONLINE --              45

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Bá Việt (BCTECH035)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25TKDH11 Mỹ thuật căn bản T25TKDH2   2 1234----------- 2A.305    45678901234567890

CD25TKDH11 Mỹ thuật căn bản CD25TKDH1   2 -----6789------ 2A.202    4567890123456789

TC25TKDH11 Mỹ thuật căn bản T25TKDH2   3 1234----------- 2A.306                 789

TC25TKDH11 Mỹ thuật căn bản T25TKDH1   4 1234----------- 1A.210                6789

TC25TKDH11 Mỹ thuật căn bản T25TKDH2   5 12345---------- P.ONLINE                   90

CD25TKDH11 Mỹ thuật căn bản CD25TKDH1   5 -----6789------ 2A.202               56 89

TC25TKDH11 Mỹ thuật căn bản T25TKDH1   6 1234----------- 1A.407    4567890123456789

TC25TKDH11 Mỹ thuật căn bản T25TKDH1   8 12345---------- P.ONLINE ...                  89

CD25TKDH11 Mỹ thuật căn bản CD25TKDH1   8 12345---------- P.ONLINE --                 7

CD25TKDH11 Mỹ thuật căn bản CD25TKDH1   8 -----67890----- P.ONLINE --...                 7

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Thủy (BCTECH036)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH2   2 -----6789------ P.ONLINE   . .          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT5   4 1234----------- P.ONLINE   .          0123456789

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH2   4 -----6789------ 2B.303(LAB4)                   90

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH2   5 -----6789------ 2B.402(LAB5) 1234567890 23456 890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT5   7 1234----------- 2B.303(LAB4)                   9

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT5   7 -----6789------ 2B.303(LAB4) 1234567890123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Tr­ờng An (BCTECH037)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24KTML23 Tin học nâng cao T24KTML1   3 -----6789------ P.ONLINE   .          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CTCK1   4 1234----------- 1A.308(LAB4)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CTCK1   4 -----6789------ 1A.308(LAB4) 1234567890 234567890

TC24KTML23 Tin học nâng cao T24KTML1   6 -----6789------ 1A.309(LAB5) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT3   7 1234----------- 1A.306(LAB2) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT3   8 1234----------- P.ONLINE   .          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CTCK1   8 -----6789------ P.ONLINE   . .          0123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thanh Bình (BCTECH038)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CGKL2   2 1234----------- 2B.403(LAB6) 1234567890123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24HAN2   2 -----6789------ 2B.402(LAB5)                    0

CD25MC02 Tin học CD25CTCK1   2 -----6789------ 2B.203(LAB2)                   9

TC24CDT24 Tin học nâng cao T24CDT1   3 1234----------- 1A.305(LAB1) 12345678901234567890

TC24CDT24 Tin học nâng cao T24CDT1   3 ----------1234- P.ONLINE   . .          0123456789

CD25MC02 Tin học CD25CNOT4   4 1234----------- 2B.302(LAB3)    4567890 23456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24HAN2   4 -----6789------ 2B.402(LAB5) 1234567890 234567890

TC25MC02 Tin học T25TKDH2   5 1234----------- 2B.303(LAB4)    4567890123

TC25MC02 Tin học T25TKDH2   5 123------------ 2B.303(LAB4)              4

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CGKL2   5 -2345---------- 2B.303(LAB4)                   9

CD25MC02 Tin học CD25CTCK1   5 -----6789------ 2B.302(LAB3)    4567890 23456 89

CD25MC02 Tin học CD25CNOT4   6 -----6789------ 2B.403(LAB6)                   9

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24HAN2   6 ----------1234- P.ONLINE   ..          0123456789

TC25MC02 Tin học T25TKDH2   7 --------90----- P.ONLINE    .              4

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CGKL2   7 ----------1234- P.ONLINE   ..          0123456789

CD25MC02 Tin học CD25CTCK1   8 12345---------- P.ONLINE...                678

CD25MC02 Tin học CD25CNOT4   8 -----67890----- P.ONLINE...                678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Hoàng Thanh Bình (BCTECH039)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNTT09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25CNTT2   2 1234----------- 2B.402(LAB5)    456789012345678

CD25MC02 Tin học CD25CTCK2   2 -----6789------ 2B.402(LAB5)    456789012345678

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT3       ...   3 1234----------- 2B.402(LAB5) 123456789

CD25MC02 Tin học CD25CDT2       ...   3 1234----------- 2B.402(LAB5)                 789

CD25MC02 Tin học CD25CTCK2   3 -----67890----- P.ONLINE                678

CD25TKDH09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25TKDH2   4 1234----------- 2B.402(LAB5)    4567890 23456789

CD25TKDH09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25TKDH2   4 -----67890----- P.ONLINE   . .                678

CD25MC02 Tin học CD25CDT2       ...   5 1234----------- 2B.302(LAB3)      67890 23456 89

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CTCK2   6 -----6789------ 2B.402(LAB5) 1234567890123456789

CDLTMH05 Tin học CD25DCN4-LT   6 ----------1234- 2B.402(LAB5)             3456789

CDLTMH05 Tin học CD25DCN4-LT   6 ----------12--- 2B.402(LAB5)                    0

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN4   7 1234----------- 2B.402(LAB5) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CTCK2   7 -----6789------ 2B.402(LAB5)                   9

CD25MC02 Tin học CD25CDT2       ...   7 -----67890----- P.ONLINE -- -                678

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CTCK2   7 ----------1234- P.ONLINE  ..          0123456789

CDLTMH05 Tin học CD25KTML2-LT   8 1234----------- 2B.402(LAB5)            2345678

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT3       ...   8 1234----------- P.ONLINE    .         9

CDLTMH05 Tin học CD25KTML2-LT   8 12------------- 2B.402(LAB5)                   9

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN4   8 -----6789------ P.ONLINE  ..          0123456789

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT3       ...   8 -----67890----- P.ONLINE   .         9

TC25CNTT09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25CNTT2   8 ----------12345 P.ONLINE  ....                678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Thùy Dung (BCTECH040)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNTT14 Quản trị cơ sở dữ liệu Access T25CNTT1   2 1234----------- 1X8.204.N    4567890123456

CD25CNTT11 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT2      ...   4 1234----------- 2B.202(LAB1)      67890 23456789

CD25CNTT11 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT2      ...   4 1234----------- P.G.MEET    45

TC22TKDH10 Lập trình cơ bản T24TKDH3   4 -----6789------ 2B.203(LAB2) 1234567890 234567890

CD25CNTT16 Đồ họa ứng dụng CD25CNTT2      ...   5 1234----------- 2B.202(LAB1)      67890123456 89

TC22TKDH10 Lập trình cơ bản T24TKDH3   5 -----6789------ 2B.203(LAB2)                    0

CD25CNTT16 Đồ họa ứng dụng CD25CNTT2      ...   6 1234----------- 2B.402(LAB5)           1234567

CD25CNTT16 Đồ họa ứng dụng CD25CNTT2      ...   7 12345---------- P.ONLINE    .                   9

CD25CNTT11 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT2      ...   8 12345---------- P.ONLINE.. .                678

CD25CNTT16 Đồ họa ứng dụng CD25CNTT2      ...   8 12345---------- P.ONLINE- - --                   9

TC25CNTT14 Quản trị cơ sở dữ liệu Access T25CNTT1   8 -----6789------ P.ONLINE -- -               56

TC22TKDH10 Lập trình cơ bản T24TKDH3   8 -----67890----- P.ONLINE --                  89

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Hải Hà (BCTECH041)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24TKDH16 Thiết kế web CD24TKDH1   2 1234----------- 2B.202(LAB1) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBTP1   2 -----6789------ 2B.303(LAB4) 1234567890123456789

TC24KTML23 Tin học nâng cao T24KTML3   3 1234----------- 2B.302(LAB3) 12345678901234567890

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH2   3 -----6789------ 2B.203(LAB2) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBTP1   4 1234----------- 2B.303(LAB4)                   9

CDLTMH05 Tin học CD25TKDH2-LT   5 ----------1234- 2B.302(LAB3)         90 23456

CDLTMH05 Tin học CD25TKDH2-LT   5 ----------12--- 2B.302(LAB3)                  8

TC24CNTT18 Thiết kế web T24CNTT2   6 -----6789------ 1A.306(LAB2) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBTP1   6 ----------1234- P.ONLINE  .          0123456789

SHL Sinh hoạt lớp CD25TKDH2-LT   6 --------------5 P.G.MEET..     5678901234567890

CD24TKDH16 Thiết kế web CD24TKDH1   7 12345---------- P.ONLINE  .                  89

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH2   7 -----67890----- P.ONLINE                  89

TC24CNTT18 Thiết kế web T24CNTT2   8 12345---------- P.ONLINE  ..                  89

TC24KTML23 Tin học nâng cao T24KTML3   8 -----6789------ P.ONLINE-- --          0123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Viết Huấn (BCTECH042)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25MC02 Tin học CD25DCN1   3 1234----------- 1X8.204.T    456789012345678

CD24CNTT13 Quản trị mạng CD24CNTT1   3 -----6789------ 1X8.204.T 12345678901234567890

TC25MC02 Tin học T25TKDH1   4 1234----------- 1X8.204.T    4567890 234

TC25MC02 Tin học T25TKDH1   4 123------------ 1X8.204.T               5

TC25MC02 Tin học T25CNTT1   5 -----6789------ 1X8.204.T      67890 23456

TC25MC02 Tin học T25CNTT1   5 -----678------- 1X8.204.T                  8

TC25MC02 Tin học T25CNTT1   6 -----67-------- P.ONLINE   . .                  8

SHL Sinh hoạt lớp CD24TKDH1-LT   6 ---------0----- DN-.... 1234

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH1-LT   7 1234----------- 1X8.204.T       7890 234

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH1-LT   7 1234----------- 1X8.204.T               567890

SHL Sinh hoạt lớp CD25TKDH1-LT   7 ----5---------- 1X8.204.T     5678901234567890

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH1-LT   7 -----6789------ 1X8.204.T       7890 234

CD24CNTT13 Quản trị mạng CD24CNTT1   8 12345---------- P.ONLINE  ....               56789

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH1-LT   8 12345---------- 1X8.204.T                    0

TC25MC02 Tin học T25TKDH1   8 -----67-------- P.ONLINE  .               5

CD25MC02 Tin học CD25DCN1   8 -----67890----- P.ONLINE.. ..                678

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH1-LT   8 -----67890----- 1X8.204.T                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần T.Thanh H­¬ng (BCTECH043)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT1   2 1234----------- 1A.308(LAB4)                 7890

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT1   2 ----5---------- P.ONLINE                    0

TC25CNTT11 Lập trình cơ bản T25CNTT1   5 1234----------- 1A.308(LAB4)    4567890 23456 89

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT1   5 -----6789------ 1A.307(LAB3) 1234567890 23456 890

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT1   5 ---------0----- P.ONLINE                    0

TC25CNTT11 Lập trình cơ bản T25CNTT1   6 1234----------- 1A.308(LAB4)              456789

TC25CNTT11 Lập trình cơ bản T25CNTT1   8 -----67890----- P.ONLINE --...                  89

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Văn Long (BCTECH045)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN5   2 1234----------- 2B.402(LAB5)                    0

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN5   3 1234----------- 2B.402(LAB5)                    0

SHL Sinh hoạt lớp CD24DCN3   4 --------------5 2X1.302(TĐH2) 1234567890123456789

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN5   5 1234----------- 2B.402(LAB5) 1234567890 23456 890

CDLTMH05 Tin học CD25CTCK-LT   5 ----------1234- 2B.303(LAB4)            23456 89

CDLTMH05 Tin học CD25CTCK-LT   5 ----------12--- 2B.303(LAB4)                    0

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN5   7 1234----------- P.ONLINE   . .          0123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Mai (BCTECH046)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH3   2 -----6789------ 2B.203(LAB2)                    0

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH2   3 1234----------- 2B.203(LAB2) 1234567890123456

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH3   3 -----6789------ 2B.202(LAB1) 1234567890123456789

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT3       ...   5 -----6789------ 2B.203(LAB2) 1234567890 23456 8

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH3   6 -----6789------ 2B.202(LAB1) 123456789012345

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH3   6 ----------1234- P.ONLINE   . .          0123456789

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH2   7 -----6789------ P.ONLINE    .               56

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT3       ...   7 -----678------- P.ONLINE   ..                  8

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH2   8 123------------ P.ONLINE  ..                6

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH3   8 -----678------- P.ONLINE    .               5

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH3   8 -----6789------ P.ONLINE  .             34

TC22CNTT17 Thiết kế hoạt hình Flash T24CNTT3       ...   8 -----6789------ P.ONLINE  .                67

TC24TKDH16 Thiết kế hoạt hình Adobe Animation T24TKDH3   8 ----------1234- P.ONLINE  .               5

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phùng Thị Nga (BCTECH047)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT1-LT   2 1234----------- 1A.308(LAB4)      678 01234

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT1-LT   2 -----6789------ 1A.308(LAB4)      678 01234

TC25MC02 Tin học T25CNTT2   2 -----678------- 2B.403(LAB6)                 7

TC25MC02 Tin học T25CNTT2   2 -----6789------ 2B.403(LAB6)               56

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA5   3 1234----------- 2B.303(LAB4) 12345678901234567890

TC24CNTT21 Tin học nâng cao T24CNTT3       ...   3 -----6789------ 2B.302(LAB3) 12345678901234567890

TC24CNTT21 Tin học nâng cao T24CNTT3       ...   3 ----------1234- P.ONLINE  ..          0123456789

TC25CNTT14 Quản trị cơ sở dữ liệu Access T25CNTT2   4 1234----------- 2B.303(LAB4)    4567890 234567

CD24TKDH15 Thiết kế dàn trang với Adobe InDesign CD24TKDH1   4 -----6789------ 2B.202(LAB1) 1234567890 23456789

TC25MC02 Tin học T25CNTT2   5 1234----------- 2B.203(LAB2)      67890 234

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT1-LT   5 1234----------- 1X8.204.T               5

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT1-LT   5 123------------ 1X8.204.T                6

TC25CNTT14 Quản trị cơ sở dữ liệu Access T25CNTT2   5 -----6789------ P.ONLINE                6

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT1-LT   5 -----6789------ 1X8.204.N               5

CD24TKDH15 Thiết kế dàn trang với Adobe InDesign CD24TKDH1   6 12------------- DN. ...                   9

TC22TKDH10 Lập trình cơ bản T24TKDH2   6 -----6789------ 2B.203(LAB2) 12345678901234567890

SHL Sinh hoạt lớp CD24CNTT3-LT   6 ---------0----- DN. ... 1234

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA5   6 ----------1234- P.ONLINE          0123456789

CDLTMH05 Tin học CD25CBTP-LT   7 1234----------- 2B.303(LAB4)         9012345

CDLTMH05 Tin học CD25CBTP-LT   7 12------------- 2B.303(LAB4)                6

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT2-LT   7 -----6789------ 2B.203(LAB2)           123456789

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT2-LT   7 -----678------- 2B.203(LAB2)                    0

CD24TKDH15 Thiết kế dàn trang với Adobe InDesign CD24TKDH1   7 ----------1234- DN...               5678

TC22TKDH10 Lập trình cơ bản T24TKDH2   7 ----------12345 P.ONLINE -- -             34

TC25CNTT14 Quản trị cơ sở dữ liệu Access T25CNTT2   8 1234----------- P.ONLINE   ..                6

TC25MC02 Tin học T25CNTT2   8 12------------- P.ONLINE  ..                 7

CDLTCNTT07 Cơ sở dữ liệu CD25CNTT2-LT   8 -----6789------ 2B.203(LAB2)           123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Vũ Thị Tho (BCTECH049)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25MC02 Tin học CD25CNTT2      ...   2 12345---------- P.ONLINE                678

CD25MC02 Tin học CD25CNTT2      ...   2 -----6789------ 2B.202(LAB1)      6789012345678

CD25MC02 Tin học CD25CNOT3   2 -----6789------ 2B.403(LAB6)                   9

CD25MC02 Tin học CD25CNTT2      ...   2 -----6789------ P.G.MEET    .    45

CD25MC02 Tin học CD25DCN3   3 1234----------- 2B.403(LAB6)    456789012345678

CD24CNTT13 Quản trị mạng CD24CNTT2   4 1234----------- 2B.403(LAB6)                    0

CD24CNTT13 Quản trị mạng CD24CNTT2   4 -----6789------ 2B.403(LAB6) 1234567890 234567890

CD25MC02 Tin học CD25CNOT3   5 1234----------- 2B.403(LAB6)    4567890 23456 89

CD24CNTT18 Thiết kế web CD24CNTT2   5 -----6789------ 2B.403(LAB6) 1234567890 23456 890

CD25MC02 Tin học CD25TKDH1      ...   6 1234----------- 2B.403(LAB6)     567890123456789

CD25MC02 Tin học CD25CNOT3   6 -----67890----- P.ONLINE   .                678

CD24CNTT18 Thiết kế web CD24CNTT2   7 1234----------- 2B.403(LAB6)                    0

CD25MC02 Tin học CD25TKDH1      ...   7 12345---------- P.ONLINE --.                678

CD24CNTT18 Thiết kế web CD24CNTT2   7 -----6789------ 2B.403(LAB6)                    0

CD24CNTT13 Quản trị mạng CD24CNTT2   8 12345---------- P.ONLINE -- --               56789

CD24CNTT18 Thiết kế web CD24CNTT2   8 -----67890----- P.ONLINE -- -                  89

CD25MC02 Tin học CD25DCN3   8 -----67890----- P.ONLINE----               567

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Lệ Thủy (BCTECH050)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA4   2 1234----------- 2B.303(LAB4) 1234567890

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH3   2 -----6789------ 2B.203(LAB2) 123456789012345678

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH1   3 1234----------- P.ONLINE             3456

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH1   3 12------------- P.ONLINE                 7

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH1   3 -----6789------ 1A.308(LAB4) 123456789012345678

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH2   4 1234----------- 2B.203(LAB2) 1234567890 23456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24KTML4   4 1234----------- 2B.302(LAB3)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24KTML4   4 -----6789------ 2B.302(LAB3) 1234567890 234567890

CD24TKDH19 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition CD24TKDH1   5 -----6789------ 2B.202(LAB1) 1234567890 23456 890

CD24CNTT24 Tin học nâng cao CD24CNTT2   6 1234----------- 2B.303(LAB4) 123456789012345

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA4   6 -----6789------ 2B.303(LAB4) 1234567890

CD24TKDH19 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition CD24TKDH1   6 -----67-------- P.ONLINE    .                    0

CD24TKDH19 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition CD24TKDH1   6 -----6789------ P.ONLINE    .                6789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24KTML4   6 ----------1234- P.ONLINE  ..          0123456789

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH2-LT   7 1234----------- 2B.202(LAB1)          0123456789

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH2-LT   7 12345---------- 2B.202(LAB1)                    0

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH2-LT   7 -----6789------ 2B.202(LAB1)          0123456789

CDLTTKDH07 Đồ họa ứng dụng CorelDRAW CD25TKDH2-LT   7 -----67890----- 2B.202(LAB1)                    0

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH3   7 ----------12--- P.ONLINE  ....                  8

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH3   7 ----------1234- P.ONLINE  ....              4567

CDLTMH05 Tin học CD25DCN3-LT   8 1234----------- 2B.302(LAB3)             3456789

CD24CNTT24 Tin học nâng cao CD24CNTT2   8 1234----------- P.ONLINE  ....      6789012

CDLTMH05 Tin học CD25DCN3-LT   8 12------------- 2B.302(LAB3)                    0

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH2   8 -----67-------- P.ONLINE  .                   9

TC24TKDH17 Hiệu ứng âm thanh với Adobe Audition T24TKDH2   8 -----6789------ P.ONLINE  ...               5678

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA4   8 -----6789------ P.ONLINE    .  2345678901

CD24CNTT24 Tin học nâng cao CD24CNTT2   8 -----67-------- P.ONLINE    .            2

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Bá Thủy (BCTECH051)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CNTT11 Lập trình cơ bản T25CNTT2   2 12345---------- P.ONLINE   .                   9

TC25CNTT11 Lập trình cơ bản T25CNTT2   2 -----67890----- P.ONLINE   ..                   9

CD24TKDH21 Thiết kế 3Ds Max CD24TKDH1   3 1234----------- 2B.202(LAB1) 12345678901234567890

CD25CNTT10 Lập trình cơ bản CD25CNTT2      ...   3 -----6789------ 2B.303(LAB4)      67890123456789

TC25CNTT11 Lập trình cơ bản T25CNTT2   5 1234----------- 2B.203(LAB2)               56 89

CD25CNTT10 Lập trình cơ bản CD25CNTT2      ...   5 -----6789------ 2B.303(LAB4)             3456 89

TC25CNTT11 Lập trình cơ bản T25CNTT2   6 1234----------- 2B.203(LAB2)    4567890123456789

SHL Sinh hoạt lớp CD24TKDH2-LT   6 ---------0----- DN-..... 1234

CDLTMH05 Tin học CD25CNTT2-LT   7 1234----------- 2B.203(LAB2)             3456789

CDLTMH05 Tin học CD25CNTT2-LT   7 12------------- 2B.203(LAB2)                    0

SHL Sinh hoạt lớp CD25CNTT2-LT   7 ----5---------- P.G.MEET    .      678901234567890

CD24TKDH21 Thiết kế 3Ds Max CD24TKDH1   8 12345---------- P.ONLINE .                  89

CD25CNTT10 Lập trình cơ bản CD25CNTT2      ...   8 -----67890----- P.ONLINE  ....                 78

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phạm Đình Trịnh (BCTECH052)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25TKDH09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25TKDH1   2 1234----------- 1A.309(LAB5)    456789012345678

TC25TKDH09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25TKDH1   2 -----67890----- P.ONLINE    .                678

CDLTMH05 Tin học CD25TKDH1-LT   2 ----------1234- 1A.305(LAB1)            2345678

CDLTMH05 Tin học CD25TKDH1-LT   2 ----------12--- 1A.305(LAB1)                   9

TC25CNTT09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25CNTT1   3 1234----------- 1A.309(LAB5)    456789012345678

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT1   3 -----6789------ 1A.309(LAB5) 123456789

TC25CNTT09 Lắp ráp và cài đặt máy tính T25CNTT1   3 -----67890----- P.ONLINE  .                678

CD24CNTT24 Tin học nâng cao CD24CNTT1      ...   4 -----6789------ 1A.306(LAB2) 1234567890 23456

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT2   5 -----6789------ 1A.309(LAB5) 123456789

SHL Sinh hoạt lớp CD24CNTT2-LT   6 ---------0----- DN. .. .. 1234

CDLTMH05 Tin học CD25CNTT1-LT   7 1234----------- 1A.309(LAB5)            2345678

CDLTMH05 Tin học CD25CNTT1-LT   7 12------------- 1A.309(LAB5)                   9

SHL Sinh hoạt lớp CD25CNTT1-LT   7 ----5---------- P.G.MEET     5678901234567890

CD24CNTT24 Tin học nâng cao CD24CNTT1      ...   7 -----6789------ P.ONLINE   . .         9012345

CD24CNTT24 Tin học nâng cao CD24CNTT1      ...   7 -----67-------- P.ONLINE                6

CDLTMH05 Tin học CD25HAN-LT   8 1234----------- 1A.305(LAB1)             3456789

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT1   8 1234----------- P.ONLINE         9

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT2   8 1234----------- P.ONLINE --          0

CDLTMH05 Tin học CD25HAN-LT   8 12------------- 1A.305(LAB1)                    0

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT1   8 -----67890----- P.ONLINE   . .         9

TC23CNTT12 Xử lý sự cố phần mềm T24CNTT2   8 -----67890----- P.ONLINE  ...          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn P. Ái H­¬ng (BCTECH053)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH3   2 123------------ 2B.302(LAB3) 1234567890123

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH3   2 12------------- 2B.302(LAB3)              4

TC24CNTT18 Thiết kế web T24CNTT3       ...   2 -----6789------ 2B.302(LAB3) 12345678901234567890

CD24CNTT18 Thiết kế web CD24CNTT1   3 1234----------- 1X8.204.N                    0

TC24CNTT18 Thiết kế web T24CNTT1   3 -----6789------ 1A.307(LAB3)                    0

CD24CNTT18 Thiết kế web CD24CNTT1   4 1234----------- 1X8.204.N 1234567890 234567890

TC24CNTT18 Thiết kế web T24CNTT1   4 -----6789------ 1A.307(LAB3) 1234567890 234567890

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH3   6 123------------ 2B.302(LAB3) 1234567890123

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT2   6 1234----------- 2B.302(LAB3)                   90

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT2   6 ----5---------- P.ONLINE                    0

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT2   6 -----6789------ 2B.302(LAB3) 12345678901234567890

CD24CNTT19 Lập trình Windows Form CD24CNTT2   6 ---------0----- P.ONLINE                    0

CD24CNTT18 Thiết kế web CD24CNTT1   7 12345---------- P.ONLINE  ..                  89

TC24CNTT18 Thiết kế web T24CNTT1   8 12345---------- P.ONLINE   ..                 78

TC24CNTT18 Thiết kế web T24CNTT3       ...   8 -----67890----- P.ONLINE    .                  89

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH3   8 ----------12345 P.ONLINE  .             34

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Ph­ớc Thọ (BCTECH054)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT4   3 -----6789------ 1A.306(LAB2) 12345678901234567890

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN1   6 1234----------- 1A.306(LAB2) 1234567890123456789

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN1   6 -----6789------ 1A.308(LAB4)                   9

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN1   7 -----6789------ P.ONLINE ---..          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT4   8 1234----------- P.ONLINE   . .          0123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Ph­¬ng Thảo (BCTECH055)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT1   2 1234----------- 1A.306(LAB2)                    0

TC24CNTT21 Tin học nâng cao T24CNTT1   2 -----6789------ 1A.309(LAB5) 12345678901234567890

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN2   3 1234----------- 1A.308(LAB4)                    0

TC24CNTT21 Tin học nâng cao T24CNTT2   3 -----6789------ P.ONLINE   . .         90 23456789

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN2   3 -----6789------ 1A.305(LAB1)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT1   4 1234----------- 1A.306(LAB2) 1234567890 234567890

TC24CNTT21 Tin học nâng cao T24CNTT2   4 -----6789------ 1X8.204.N 1234567890 234567890

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN2   5 1234----------- 1A.306(LAB2) 1234567890 23456 890

TC24CNTT21 Tin học nâng cao T24CNTT2   5 -----6789------ 1A.305(LAB1)                   9

TC24CNTT21 Tin học nâng cao T24CNTT1   6 -----6789------ P.ONLINE  ..          0123456789

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH1   6 ----------1234- P.ONLINE --         9012345678

TC24TKDH21 Tin học nâng cao T24TKDH1   7 -----6789------ 1A.305(LAB1) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT1   8 -----6789------ P.ONLINE---- -          0123456789

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN2   8 ----------1234- P.ONLINE -- -         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trịnh Quang Quất (BCTECH056)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA3   4 -----6789------ 1A.306(LAB2)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA3   5 1234----------- 1A.309(LAB5) 1234567890 23456 890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA3   5 -----6789------ 1A.305(LAB1)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA2   6 -----6789------ 1A.305(LAB1) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA2   8 1234----------- P.ONLINE          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA3   8 -----6789------ P.ONLINE---           1234567890

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Bùi Văn Nguyện (BCTECH058)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA1   2 1234----------- 1A.307(LAB3)                    0

TC24KTML23 Tin học nâng cao T24KTML2   2 -----6789------ P.ONLINE          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT2   2 -----6789------ 1A.306(LAB2)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CGKL1   3 1234----------- 1A.306(LAB2) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24HAN1   3 -----6789------ 1A.308(LAB4)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24HAN1   4 1234----------- 1A.307(LAB3) 1234567890 234567890

TC24KTML23 Tin học nâng cao T24KTML2   4 -----6789------ 1A.309(LAB5) 1234567890 234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT2   5 1234----------- 1A.307(LAB3)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT2   5 -----6789------ 1A.306(LAB2) 1234567890 23456 890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA1   6 1234----------- 1A.307(LAB3) 1234567890 234567890

TC24KTML23 Tin học nâng cao T24KTML2   6 -----6789------ 1A.308(LAB4)                    0

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CBMA1   6 ----------1234- P.ONLINE    .           1234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CGKL1   7 ----------1234- P.ONLINE  .          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24HAN1   8 1234----------- P.ONLINE  .          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT2   8 -----6789------ P.ONLINE   .          0123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Huỳnh Văn Huy (BCTECH060)
Đơn vị Công nghệ thông tin  (CNTT) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT6   3 -----6789------ P.ONLINE    .          0123456789

TC24CDT24 Tin học nâng cao T24CDT2   4 -----6789------ P.ONLINE          0123456789

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT6   5 -----6789------ 2B.203(LAB2)                   9

TC24CDT24 Tin học nâng cao T24CDT2   7 1234----------- 2B.302(LAB3) 12345678901234567890

TC24CBTP25 Tin học nâng cao T24CNOT6   7 -----6789------ 2B.302(LAB3) 1234567890123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lại Văn Duy (BCTECH061)
Đơn vị Kế toán  (KTDN) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25MC02 Tin học CD25CBMA1   2 -----6789------ 1A.306(LAB2)    456789012345678

CDLTMH05 Tin học CD25DCN2-LT   2 ----------1234- 1A.306(LAB2)             3456789

CDLTMH05 Tin học CD25DCN2-LT   2 ----------12--- 1A.306(LAB2)                    0

CD25MC02 Tin học CD25KTML1   3 1234----------- 1A.307(LAB3)    456789012345678

CD25MC02 Tin học CD25CNOT1   3 -----6789------ 1X8.204.N                   9

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN3   3 ----------1234- P.ONLINE          0123456789

CD25MC02 Tin học CD25CGKL1   4 1234----------- 1A.309(LAB5)    4567890 23456789

CD25MC02 Tin học CD25CNOT1   5 1234----------- 1X8.204.N    4567890 23456 89

CD25MC02 Tin học CD25CNOT1   5 ----------12345 P.ONLINE    .                678

CD25MC02 Tin học CD25DCN2   6 1234----------- 1X8.204.N    456789012345678

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN3   6 1234----------- 1A.309(LAB5)                   9

CD24CBMA32 Tin học nâng cao CD24CBMA1      ...   6 -----6789------ 2B.403(LAB6) 123456789012345

CD25MC02 Tin học CD25CBMA1   6 -----67890----- P.ONLINE  .                678

CDLTMH05 Tin học CD25DCN1-LT   6 ----------1234- 1A.306(LAB2)             3456789

CDLTMH05 Tin học CD25DCN1-LT   6 ----------12--- 1A.306(LAB2)                    0

TC24DCN23 Tin học nâng cao T24DCN3   7 1234----------- 1A.305(LAB1) 1234567890123456789

CDLTMH05 Tin học CD25CTKM-LT   7 ----------1234- 1A.305(LAB1)            2345678

CDLTMH05 Tin học CD25CTKM-LT   7 ----------12--- 1A.305(LAB1)                   9

CD24CBMA32 Tin học nâng cao CD24CBMA1      ...   8 12------------- P.ONLINE   ..               5

CD24CBMA32 Tin học nâng cao CD24CBMA1      ...   8 1234----------- P.ONLINE  ..        8901234

CD25MC02 Tin học CD25CGKL1   8 12345---------- P.ONLINE---- -                678

CD25MC02 Tin học CD25DCN2   8 -----67890----- P.ONLINE                678

CD25MC02 Tin học CD25KTML1   8 ----------12345 P.ONLINE  ..                678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn T.Hoài Thu (BCTECH062)
Đơn vị Kế toán  (KTDN) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

SHL Sinh hoạt lớp CD24CBTP1-LT   6 ---------0----- DN. . . . 1234

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phạm Thị Trang (BCTECH063)
Đơn vị Kế toán  (KTDN) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

SHL Sinh hoạt lớp CD24CBMA1-LT   6 ---------0----- DN-...... 1234

SHL Sinh hoạt lớp CD25CBTP-LT   6 --------------5 P.G.MEET.      678901234567890

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Thu Hà (BCTECH158)
Đơn vị Kế toán  (KTDN) -   Công nghệ thông tin
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24CBMA2       ...   2 -----678------- 1A.109         9012345678

CD25LGT09 Quản trị học CD25LOG1       ...   4 1234----------- 2A.306    4567890 234

CD25LGT09 Quản trị học CD25LOG1       ...   4 12345---------- 2A.306               5

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24CNOT1       ...   6 -----678------- 1A.401(HT)         9012345678

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24DCN1        ...   7 123------------ 1A.401(HT)          0123456789

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24CBMA3       ...   7 -----678------- 1A.108          0123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Tr­ờng Lam (BCTECH023)
Đơn vị Cơ Điện tử  (CDT) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CDT19 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí T25CDT2   2 1234----------- 2X1.302(TĐH2)    456789012

TC24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực T24CDT2   2 -----6789------ 2X1.302(TĐH2)  2345678901234567890

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT1   3 1234----------- 2X2.102(PCNC)  2345678901234567890

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT2   3 1234----------- DN_RENZE                     1

CD25CDT13 Thiết kế cơ khí CD25CDT1       ...   3 -----6789------ P.G.MEET    .    456789012345678

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT2   3 -----6789------ DN_RENZE                     1

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT1   3 ----------1234- P.ONLINE   ..            23456

TC24CDT19 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí T25CDT1   4 1234----------- 1X8.201(X.TĐH)    4567890 23

TC24CDT13 Thiết kế cơ khí T24CDT1   4 -----6789------ 1X8.201(X.TĐH)            234567

TC24CDT13 Thiết kế cơ khí T24CDT1   4 -----6789------ 1X8.201(X.TĐH)  234567890

CDLTCDT07 Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí CD25CDT-LT   4 ----------123-- 1X8.201(X.TĐH)                 7

CDLTCDT07 Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí CD25CDT-LT   4 ----------1234- 1X8.201(X.TĐH)        890 23456

CD24CDT33 Rô bốt công nghiệp (TC*) CD24CDT2   5 1234----------- DN_RENZE  234567

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT2   5 1234----------- DN_RENZE        890 23456 8901

SHL Sinh hoạt lớp CD24CDT2   5 ----5---------- DN_RENZE 123456789012345678901

CD24CDT33 Rô bốt công nghiệp (TC*) CD24CDT2   5 -----6789------ DN_RENZE  234567

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT2   5 -----6789------ DN_RENZE        890 23456 8901

SHL Sinh hoạt lớp CD24CDT2-LT   5 ---------0----- DN   ... . 1234

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT1   5 ----------1234- P.ONLINE   .            23456

CD24CDT22 Lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện tử 1 CD24CDT1   6 1234----------- 2X1.302(TĐH2)         90123456789

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT1   6 1234----------- 2X2.102(PCNC)  234567

TC24CDT19 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí T25CDT2   6 -----67890----- P.ONLINE           1

TC24CDT19 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí T25CDT1   6 ----------12345 P.ONLINE   .             3

TC24CDT19 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí T25CDT2   7 1234----------- P.ONLINE   .           1

TC24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực T24CDT2   7 -----6789------ P.ONLINE    .          012

SHL Sinh hoạt lớp CD25CDT-LT   7 ---------0----- P.G.MEET     5678901234567890

CD25CDT13 Thiết kế cơ khí CD25CDT1       ...   7 ----------12345 P.ONLINE -- -                678

TC24CDT19 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí T25CDT1   7 ----------1234- P.ONLINE   . .             3

CDLTCDT07 Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí CD25CDT-LT   8 1234----------- 1X8.201(X.TĐH)        89012

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT1   8 12345---------- P.ONLINE ---..                 7

CD24CDT22 Lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện tử 1 CD24CDT1   8 ----5---------- P.ONLINE    .                   9

CDLTCDT07 Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí CD25CDT-LT   8 -----6789------ 1X8.201(X.TĐH)        89012

TC24CDT13 Thiết kế cơ khí T24CDT1   8 -----67890----- P.ONLINE ...              456

TC24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực T24CDT2   8 -----67-------- P.ONLINE    .             3

CD24CDT24 Gia công trên máy CNC CD24CDT1   8 ----------12345 P.ONLINE  .                 7

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Bùi Nha Trang (BCTECH064)
Đơn vị Cơ Điện tử  (CDT) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CDT11 Kỹ thuật điện T25CDT1   2 12345---------- 1X8.202(X.ĐT)    456789

TC25DCN20 Điện tử cơ bản T25DCN1   3 1234----------- 1X8.202(X.ĐT)    456789012345678

CD25DCN10 Mạch Điện CD25DCN1   3 -----67890----- 1X8.202(X.ĐT)        8901234567

TC25DCN20 Điện tử cơ bản T25DCN2   4 1234----------- 1X8.202(X.ĐT)    4567890 23456789

CD25DCN10 Mạch Điện CD25DCN2   4 -----67890----- 1X8.202(X.ĐT)        890 2345678

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN1   5 1234----------- 1X6.203(X.TĐH)       7890 23456 89

SHL Sinh hoạt lớp CD25DCN2-LT   6 --------------5 P.G.MEET     567890123456789012

CD25DCN10 Mạch Điện CD25DCN2   7 -----67890----- P.ONLINE ---.                67

CD25DCN10 Mạch Điện CD25DCN1   8 12345---------- P.ONLINE    .                67

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN1   8 -2------------- P.ONLINE ---.                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Quốc Anh (BCTECH065)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN2   2 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ) 1234567890123456789

CD24DCN15 Máy điện 1 T24DCN1   3 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ) 1234567890123456789

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN2   4 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ) 1234567890

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN2   4 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ)            23456789

CD24DCN15 Máy điện 1 T24DCN1   5 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ) 1234567890

CD24DCN15 Máy điện 1 T24DCN1   5 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ)            23456

CD24DCN15 Máy điện 1 T24DCN1   5 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ)                  89

CD24DCN15 Máy điện 1 T24DCN1   6 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ)    4567

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN2   6 -----6789------ 1X6.102(X.MĐ) 123

CD24DCN15 Máy điện 1 T24DCN1   8 12345---------- P.ONLINE .....                   9

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN2   8 -----67890----- P.ONLINE ---.                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Trọng Công (BCTECH066)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML3   2 1234----------- 2X4.301(ĐL)    456789

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML3   2 1234----------- 2X4.301(ĐL)          0123456789

TC24KTML13 Điện cơ bản T25KTML3   4 1234----------- 2X1.402(LĐĐ)    4567890 234567

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML3   4 12------------- 2X4.301(ĐL)                   9

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML3       ...   6 -----6789------ 2X4.301(ĐL)        8901234567

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML3       ...   6 -----67890----- 2X4.301(ĐL)                  8

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML3   7 1234----------- P.ONLINE  .         9

TC24KTML13 Điện cơ bản T25KTML3   7 1234----------- P.ONLINE  ...                6

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML3   7 -----67-------- P.ONLINE  .         9

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML3   7 -----678------- P.ONLINE    .                   9

TC24KTML13 Điện cơ bản T25KTML3   7 -----6789------ P.ONLINE   . .                6

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Thị Diệp (BCTECH067)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CDT09 An toàn lao động T25CDT2   2 12345---------- 2X1.201(DNC)              456789

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML3   3 1234----------- 2A.305    456789

TC25DCN10 Mạch Điện T25DCN3        ...   4 -----67890----- 2.HTC2               5678

TC25DCN10 Mạch Điện T25DCN3        ...   5 12345---------- 2.HTC2               5678

TC25DCN10 Mạch Điện T25DCN3        ...   5 12345---------- 2.HTC1                   9

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML3   8 1234----------- P.ONLINE .         9

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML3   8 -----67-------- P.ONLINE  ....         9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Huỳnh T.Ph­¬ng Dung (BCTECH068)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25DCN09 An toàn điện T25DCN1   2 12345---------- 1X8.201(X.TĐH)    456789

CD25DCN09 An toàn điện CD25DCN2   2 -----67890----- 1X8.202(X.ĐT)             345678

TC25DCN09 An toàn điện T25DCN2   3 12345---------- 1X8.201(X.TĐH)    456789

TC25CDT12 Đo lường điện - điện tử T25CDT1   3 1234----------- 1X6.202(X.ĐT)          0123456789

CD24DCN20 Điện tử cơ bản CD24DCN1   4 1234----------- 1X6.202(X.ĐT) 1234567890 23456

TC25CDT09 An toàn lao động T25CDT1   5 12345---------- 1X8.202(X.ĐT)              456 890

TC25DCN10 Mạch Điện T25DCN1   5 12345---------- 1X8.202(X.ĐT)    4567890 2

CD25DCN09 An toàn điện CD25DCN1   5 -----67890----- 1X8.202(X.ĐT)             3456 89

CDLTDCN07 Mạch điện CD25DCN2-LT    ...   5 ----------1234- P.G.MEET    .          0 23

CDLTDCN07 Mạch điện CD25DCN2-LT    ...   5 ----------123-- P.G.MEET    .              4

SHL Sinh hoạt lớp CD25DCN1-LT   5 --------------5 P.G.MEET     567890123456789012

TC25DCN10 Mạch Điện T25DCN2   6 12345---------- 1X8.203(X.ĐKN)    45678901

TC24CDT16 Lập trình Vi điều khiển T24CDT1   6 -----6789------ 1X8.203(X.ĐKN)      67890123456789

TC25CDT12 Đo lường điện - điện tử T25CDT1   7 -----67890----- P.ONLINE --                   9

TC25DCN10 Mạch Điện T25DCN1   8 12345---------- P.ONLINE .            2

TC25DCN10 Mạch Điện T25DCN2   8 12345---------- P.ONLINE --           1

TC24CDT16 Lập trình Vi điều khiển T24CDT1   8 -----6789------ P.ONLINE .                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Võ Văn Giang (BCTECH069)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24KTML15 Trang bị điện lạnh cơ bản CD24KTML1      ...   2 1234----------- 1X7.203(X.TBĐ) 1234567890123

TC25KTML16 Máy điện T25KTML3   3 1234----------- 2X1.402(LĐĐ)          0123456789

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML1   4 1234----------- 1X7.101(X.ĐL)    456789

TC25KTML16 Máy điện T25KTML1   4 1234----------- 1X6.102(X.MĐ)          0 23456789

TC25KTML16 Máy điện T25KTML1   5 1234----------- 1X6.102(X.MĐ)                   9

SHL Sinh hoạt lớp CD25KTML1-LT   5 --------------5 P.G.MEET.     5678901234567890

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML2   6 1234----------- 1X7.101(X.ĐL)    456789

TC25KTML16 Máy điện T25KTML2   6 1234----------- 1X6.102(X.MĐ)          0123456789

SHL Sinh hoạt lớp CD24KTML1-LT   6 ---------0----- DN-.-.----- 1234

TC25KTML16 Máy điện T25KTML3   7 12345---------- P.ONLINE -- --                   9

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML1   8 1234----------- P.ONLINE --..         9

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML2   8 1234----------- P.ONLINE    .        8

TC25KTML16 Máy điện T25KTML1   8 12345---------- P.ONLINE--- --                   9

CD24KTML15 Trang bị điện lạnh cơ bản CD24KTML1      ...   8 1234----------- P.ONLINE -- --             3

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML1   8 -----67-------- P.ONLINE --         9

TC25KTML10 An toàn điện lạnh T25KTML2   8 -----67-------- P.ONLINE  .        8

TC25KTML16 Máy điện T25KTML2   8 -----67890----- P.ONLINE ....                   9

CD24KTML15 Trang bị điện lạnh cơ bản CD24KTML1      ...   8 -----6789------ P.ONLINE  ...             3

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Hứa Mạnh Hải (BCTECH070)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24KTML13 Điện cơ bản T25KTML2   4 1234----------- 1X7.201(X.LĐĐ)    4567890 234567

TC25KTML13 Điện cơ bản T25KTML1   6 1234----------- 1X7.201(X.LĐĐ)    4567890123456

TC25KTML13 Điện cơ bản T25KTML1   8 1234----------- P.ONLINE .                6

TC24KTML13 Điện cơ bản T25KTML2   8 1234----------- P.ONLINE---               5

TC25KTML13 Điện cơ bản T25KTML1   8 -----6789------ P.ONLINE -- --                6

TC24KTML13 Điện cơ bản T25KTML2   8 -----6789------ P.ONLINE-               5

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Hiên (BCTECH071)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN3   2 1234----------- 2X6.201(CCĐ)             3456789

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN3   3 1234----------- 2X6.201(CCĐ)          0123456789

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN5   3 -----6789------ 2X6.201(CCĐ) 12345678901234567

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN4   4 1234----------- 2X6.201(CCĐ)             3456789

CD25DCN12 Đo lường điện CD25DCN3   4 -----6789------ 2X6.201(CCĐ)    4567890 234

CDLTDCN07 Mạch điện CD25DCN3-LT    ...   4 ----------1234- P.G.MEET          0 23

CDLTDCN07 Mạch điện CD25DCN3-LT    ...   4 ----------123-- P.G.MEET              4

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN5   5 -----6789------ 2X6.201(CCĐ) 1234567890 23456

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN4   6 1234----------- 2X6.201(CCĐ)          0123456789

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN3   7 12------------- P.ONLINE --                   9

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN4   7 --34----------- P.ONLINE --                   9

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN4   7 -----67890----- P.ONLINE  ...                   9

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN3   8 12345---------- P.ONLINE-- --                   9

CD25DCN12 Đo lường điện CD25DCN3   8 12345---------- P.ONLINE    .              4

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN5   8 -----67890----- P.ONLINE .                 7

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN5   8 -----6789------ P.ONLINE--- -         90123456

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Văn Hoàng (BCTECH072)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực CD24CDT1   2 1234----------- 2X1.302(TĐH2)                   9

TC24CDT14 Kỹ thuật điện tử T25CDT1   2 1234----------- 1X6.202(X.ĐT)          0123

CD24DCN18 Điện khí nén CD24DCN1   3 -----6789------ 1X8.203(X.ĐKN) 123456789012345

TC24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực T24CDT1   3 -----6789------ 1X8.203(X.ĐKN)                  89

CD24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực CD24CDT1   4 1234----------- 2X1.301(TĐH1) 1234567890 23456789

TC24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực T24CDT1   5 -----6789------ 1X8.203(X.ĐKN) 1234567890 23456 89

TC24CDT14 Kỹ thuật điện tử T25CDT1   6 1234----------- 1X6.202(X.ĐT)    4567890123456789

TC24CDT14 Kỹ thuật điện tử T25CDT1   7 12345---------- P.ONLINE ---.                  89

TC24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực T24CDT1   7 --------90----- P.ONLINE  ..             3

CD24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực CD24CDT1   8 1234----------- P.ONLINE-                  8

CD24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực CD24CDT1   8 1234----------- P.ONLINE   ..                   9

CD24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực CD24CDT1   8 -----6789------ P.ONLINE ...                  8

CD24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực CD24CDT1   8 -----67-------- P.ONLINE  ....                   9

TC24CDT20 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực T24CDT1   8 -----6789------ P.ONLINE  .          012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Đinh Hùng (BCTECH073)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN2   3 1234----------- 2X1.302(TĐH2)                6789

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN2   4 1234----------- 2X1.302(TĐH2) 1234567890 23456789

TC24CDT21 PLC cơ bản T24CDT2   4 -----6789------ 2X1.302(TĐH2) 1234

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN3   4 ----------1234- 2X1.302(TĐH2) 1234567890 23456789

TC24CDT21 PLC cơ bản T24CDT2   5 1234----------- 2X1.302(TĐH2)                   9

TC24CDT21 PLC cơ bản T24CDT2   5 -----6789------ 2X1.302(TĐH2) 1234567890 23456 89

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN3   5 ----------1234- 2X1.302(TĐH2)   3456

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN3   6 -----67-------- P.ONLINE   .                   9

CD24DCN18 Điện khí nén CD24DCN3   6 ----------1234- 2X1.301(TĐH1) 123456789012345

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN2   8 -23------------ P.ONLINE ---..                   9

TC24CDT21 PLC cơ bản T24CDT2   8 --------90----- P.ONLINE  .                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Tr­¬ng Xuân Linh (BCTECH074)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24DCN18 Điện khí nén CD24DCN2   2 1234----------- 2X1.301(TĐH1) 123456789012345

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN5   2 -----6789------ 2X1.202(MD) 123456789012345

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN3-LT   2 ----------1234- 2X1.402(LĐĐ)      678901234567890

SHL Sinh hoạt lớp CD25DCN3-LT   2 --------------5 2X1.402(LĐĐ)     567890123456789012

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN5   4 -----6789------ 2X1.202(MD) 1234567890 2345

SHL Sinh hoạt lớp CD24DCN5-LT   5 ----5---------- DN    .. 1234

CD25DCN11 Vẽ điện CD25DCN3   6 -----6789------ 2X1.201(DNC)    4567890

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN5   6 -----6789------ 2X1.202(MD) 123

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN5   7 -----67890----- P.ONLINE               5

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN5   7 -----6789------ P.ONLINE  ...       78901234

CD25DCN11 Vẽ điện CD25DCN3   8 12------------- P.ONLINE    .          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Văn Mai (BCTECH075)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN2   3 1234----------- 1X7.202(X.TBĐ)             3456789

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN3   3 -----6789------ 1X7.202(X.TBĐ) 1234567890123456789

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN3   5 -----6789------ 1X7.202(X.TBĐ) 1234567890

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN3   5 -----6789------ 1X7.202(X.TBĐ)            23456 89

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN3   6 -----6789------ 1X7.202(X.TBĐ)                6789

SHL Sinh hoạt lớp CD24DCN4-LT   6 ---------0----- DN-.-.- 1234

CD24CDT21 PLC cơ bản CD24CDT1   7 1234----------- 2X1.302(TĐH2)         90123456789

CD24CDT21 PLC cơ bản CD24CDT1   7 -----6789------ 2X1.302(TĐH2)         90123456789

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN2-LT   8 1234----------- 1X7.201(X.LĐĐ)        8901234

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN3   8 12345---------- P.ONLINE--                   9

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN2-LT   8 -----6789------ 1X7.201(X.LĐĐ)        8901234

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN2   8 -----67-------- P.ONLINE- - -                   9

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN2-LT   8 -----6789------ 1X7.201(X.LĐĐ)               5

CD24CDT21 PLC cơ bản CD24CDT1   8 -------89------ P.ONLINE                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Hà Thị Thu Ph­¬ng (BCTECH077)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN1   2 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ) 1234567890123456789

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN2   3 1234----------- 1X7.201(X.LĐĐ)    4567890123456789

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN2   3 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ) 1234567890123456789

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN1   4 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ)            23456789

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN1   4 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ) 1234567890

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN2   5 1234----------- 1X7.201(X.LĐĐ)    4567890 23456 89

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN2   5 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ) 1234567890

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN2   5 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ)            23456 89

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN1   6 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ) 123

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN2   6 -----6789------ 1X7.203(X.TBĐ)    4567

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN2   6 -----6789------ 1X7.201(X.LĐĐ)        890123456 8

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN2   6 -----67890----- P.ONLINE                   9

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN2   8 12345---------- P.ONLINE- - -                   9

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN1   8 -----67890----- P.ONLINE --..                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Đào Danh Tài (BCTECH078)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN1   2 1234----------- 1X6.203(X.TĐH)             3456789

TC24CDT21 PLC cơ bản T24CDT1   2 -----6789------ 1X6.201(X.TĐH) 1234567890123456789

TC25DCN11 Vẽ điện T25DCN1   3 12------------- P.ONLINE                   9

CD25DCN11 Vẽ điện CD25DCN2   3 -----6789------ 1X6.201(X.TĐH)    4567890

TC24CDT21 PLC cơ bản T24CDT1   3 -----6789------ 1X6.201(X.TĐH) 123

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN1   4 1234----------- 1X6.201(X.TĐH)                 789

CD25DCN11 Vẽ điện CD25DCN1   5 -----6789------ 1X6.203(X.TĐH)    4567890

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN1   6 1234----------- 1X6.201(X.TĐH) 1234567890123456789

CDLTCDT08 PLC nâng cao CD25CDT-LT   7 1234----------- 1X6.201(X.TĐH)      6 8901

CDLTCDT08 PLC nâng cao CD25CDT-LT   7 12345---------- 1X6.201(X.TĐH)            2

CDLTCDT08 PLC nâng cao CD25CDT-LT   7 -----6789------ 1X6.201(X.TĐH)      6 8901

TC24CDT21 PLC cơ bản T24CDT1   8 12------------- P.ONLINE ....                   9

CD25DCN11 Vẽ điện CD25DCN1   8 12------------- P.ONLINE ---..          0

CD24DCN17 PLC cơ bản CD24DCN1   8 --34----------- P.ONLINE  ...                   9

CD25DCN11 Vẽ điện CD25DCN2   8 --34----------- P.ONLINE    .          0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Đoàn Trung Tắng (BCTECH079)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24DCN21 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD24DCN1   2 1234----------- 1X6.105(X.LĐĐ) 12345678

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN2   2 1234----------- 1X6.105(X.LĐĐ)          0123456789

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN1   2 -----6789------ 1X6.105(X.LĐĐ)    4567890123456789

CD24CDT21 PLC cơ bản CD24CDT2   3 1234----------- DN_RENZE  23456789

CD24CDT21 PLC cơ bản CD24CDT2   3 -----6789------ DN_RENZE  23456789

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN1   4 1234----------- 1X6.105(X.LĐĐ)         90 23456789

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN1   4 -----6789------ 1X6.105(X.LĐĐ)    4567890 23456789

CD24DCN21 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD24DCN1   5 1234----------- 1X6.105(X.LĐĐ) 123456

CD25DCN12 Đo lường điện CD25DCN2   5 -----6789------ 1X6.105(X.LĐĐ)       7890 23456 8

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN1   6 1234----------- 1X6.105(X.LĐĐ)                 789

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN1   6 -----6789------ 1X6.105(X.LĐĐ)              456789

SHL Sinh hoạt lớp CD24DCN3-LT   6 ---------0----- DN--..... 1234

CD24DCN21 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD24DCN1   7 1234----------- P.ONLINE        8

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN1   7 -----67890----- P.ONLINE  ..                   9

CD25DCN12 Đo lường điện CD25DCN2   7 -----67890----- P.ONLINE  ..                  8

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN1-LT   8 1234----------- 1X6.105(X.LĐĐ)        8901234

TC25DCN12 Đo lường điện T25DCN2   8 12345---------- P.ONLINE--- -                   9

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN1-LT   8 -----6789------ 1X6.105(X.LĐĐ)        8901234

CD25DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN1   8 -----67890----- P.ONLINE   ..                   9

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN1-LT   8 -----6789------ 1X6.105(X.LĐĐ)               5

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Văn Thịnh (BCTECH080)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML1   2 1234----------- 1X7.103(X.ĐL)    456789

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML1   2 1234----------- 1X7.103(X.ĐL)          0123456789

CD25KTML13 Điện cơ bản CD25KTML1   2 -----6789------ 1X7.201(X.LĐĐ)    4567890123456

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML2   3 1234----------- 1X7.103(X.ĐL)    456789

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML2   3 1234----------- 1X7.103(X.ĐL)          0123456789

CD25KTML09 Đo lường điện lạnh CD25KTML1   3 -----6789------ 1X7.103(X.ĐL)          0123456789

CD25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện CD25KTML1      ...   3 -----6789------ 1X7.103(X.ĐL)    456789

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML2   4 12------------- 1X7.103(X.ĐL)                   9

CD25KTML10 An toàn điện lạnh CD25KTML1      ...   5 1234----------- 1X7.103(X.ĐL)    456789

CD25KTML09 Đo lường điện lạnh CD25KTML1   5 -----67-------- 1X7.103(X.ĐL)                   9

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML1   6 12------------- 1X7.103(X.ĐL)                   9

CD25KTML09 Đo lường điện lạnh CD25KTML1   7 -----678------- P.ONLINE   .                   9

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML1   8 1234----------- P.ONLINE        8

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML2   8 1234----------- P.ONLINE    .       7

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML2   8 123------------ P.ONLINE.                   9

CD25KTML10 An toàn điện lạnh CD25KTML1      ...   8 1234----------- P.ONLINE  .         9

CD25KTML13 Điện cơ bản CD25KTML1   8 1234----------- P.ONLINE ..                6

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML1   8 -----67-------- P.ONLINE        8

TC25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện T25KTML2   8 -----67-------- P.ONLINE   ..       7

TC25MC08 Đo lường điện lạnh T25KTML1   8 -----678------- P.ONLINE--- -                   9

CD25KTML10 An toàn điện lạnh CD25KTML1      ...   8 -----67-------- P.ONLINE  ..         9

CD25KTML13 Điện cơ bản CD25KTML1   8 -----6789------ P.ONLINE   ..                6

CD25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện CD25KTML1      ...   8 -------89------ P.ONLINE  ....         9

CD25KTML12 Cơ sở kỹ thuật điện CD25KTML1      ...   8 ----------1234- P.ONLINE   . .         9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Thu (BCTECH082)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN4   2 -----6789------ 2X1.401(TBĐ) 1234567890123456789

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN4   4 -----6789------ 2X1.401(TBĐ) 1234567890 23456789

CD24DCN26 Truyền Động Điện CD24DCN2   5 1234----------- 2X1.401(TBĐ)        890 23456 89

CD24DCN26 Truyền Động Điện CD24DCN3   6 12345---------- P.ONLINE    .                   9

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN4   6 -----6789------ 2X1.401(TBĐ) 123

SHL Sinh hoạt lớp CD25DCN4-LT   6 --------------5 P.G.MEET .     567890123456789012

CD24DCN26 Truyền Động Điện CD24DCN2   7 12345---------- P.ONLINE                   9

TC24DCN16 Trang bị điện 1 T24DCN4   7 -----67890----- P.ONLINE  .                   9

CD24DCN26 Truyền Động Điện CD24DCN3   8 1234----------- 2X1.401(TBĐ)               56789

CD24DCN26 Truyền Động Điện CD24DCN3   8 -----6789------ 2X1.401(TBĐ)               56789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD D­¬ng Ngọc Lan (BCTECH083)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN3   2 -----6789------ 1X6.103(X.MĐ) 1234567890123456789

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN4   3 -----6789------ 2X1.202(MD) 1234567890123456789

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN3   4 -----6789------ 1X6.103(X.MĐ)            23456789

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN3   4 -----6789------ 1X6.103(X.MĐ) 1234567890

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN4   5 -----6789------ 2X1.202(MD) 1234567890 23456 89

CD25DCN12 Đo lường điện CD25DCN1   6 -----6789------ 1X6.103(X.MĐ)    4567890123

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN3   6 -----6789------ 1X6.103(X.MĐ) 123

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN4   6 -----6789------ 2X1.202(MD)                6789

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN4   8 12345---------- P.ONLINE-- -                   9

CD25DCN12 Đo lường điện CD25DCN1   8 12345---------- P.ONLINE    .             3

TC24DCN15 Máy điện 1 T24DCN3   8 -----67890----- P.ONLINE ...                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Tr­¬ng Thiện Quân (BCTECH084)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN2   2 1234----------- 2X1.301(TĐH1)                 789

CD25CDT09 An toàn lao động CD25CDT1       ...   2 -----67890----- P.G.MEET    456789

CD25CDT14 Kỹ thuật điện tử CD25CDT1       ...   2 -----6789------ 2X1.102(ĐT)            23456789

TC25CDT12 Đo lường điện - điện tử T25CDT2   3 1234----------- 2X1.202(MD)                6789

TC25DCN09 An toàn điện T25DCN3        ...   4 12345---------- 2.HTC1    456789

TC25CDT12 Đo lường điện - điện tử T25CDT2   5 1234----------- 2X1.202(MD)             3456 89

CD25CDT14 Kỹ thuật điện tử CD25CDT1       ...   5 -----6789------ 2X1.102(ĐT)      67890 23456 89

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN2   6 1234----------- 2X1.301(TĐH1)                6789

TC24CDT16 Lập trình Vi điều khiển T24CDT2   6 -----6789------ 2X1.102(ĐT)      67890123456789

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN2   7 1234----------- 2X1.301(TĐH1)            2345

TC25CDT12 Đo lường điện - điện tử T25CDT2   7 -----67890----- P.ONLINE   ..                   9

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN2   8 1-------------- P.ONLINE ---.                   9

TC24CDT16 Lập trình Vi điều khiển T24CDT2   8 -2345---------- P.ONLINE-                   9

CD25CDT14 Kỹ thuật điện tử CD25CDT1       ...   8 -----67890----- P.ONLINE--- --                  89

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Thanh Thịnh (BCTECH085)
Đơn vị Điện công nghiệp  (DCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24DCN26 Truyền Động Điện CD24DCN1   2 1234----------- 1X6.102(X.MĐ)          0123456789

CD24DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN3   2 -----6789------ 2X1.101(LĐĐ)    4567890123456789

CD24DCN21 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD24DCN3   2 ----------1234- 2X1.101(LĐĐ) 12345678901234

CD24DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN3   3 -----6789------ 2X1.101(LĐĐ)    456789

CD24DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN3   4 -----6789------ 2X1.101(LĐĐ)                6789

CD24DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN3   5 -----6789------ 2X1.101(LĐĐ)    4567890 23456 89

CD24DCN21 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD24DCN2   6 1234----------- 2X1.101(LĐĐ) 12345678901234

CD24DCN21 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD24DCN2   7 -----6789------ P.ONLINE  ..              4

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN4-LT   8 1234----------- 2X1.101(LĐĐ)       7890123

CD24DCN14 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CD25DCN3   8 12345---------- P.ONLINE --...                   9

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN4-LT   8 1234----------- 2X1.101(LĐĐ)              4

CDLTDCN08 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD25DCN4-LT   8 -----6789------ 2X1.101(LĐĐ)       7890123

CD24DCN21 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 CD24DCN3   8 -----6789------ P.ONLINE  ...              4

CD24DCN26 Truyền Động Điện CD24DCN1   8 -----67890----- P.ONLINE -- --                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Minh Tân (BCTECH086)
Đơn vị Dien Tu Cong Nghiep  (DTCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25DCN20 Điện tử cơ bản T25DCN4   2 1234----------- 2X1.102(ĐT)    456789012345678

TC25CDT11 Kỹ thuật điện T25CDT2   3 12345---------- 2X1.202(MD)    456789

CD25CDT11 Kỹ thuật điện CD25CDT1       ...   4 12345---------- P.G.MEET    .    456789

CD24CDT25 Điện tử ứng dụng CD24CDT1   4 -----6789------ 2X1.102(ĐT)                  89

CD24CDT25 Điện tử ứng dụng CD24CDT1   5 1234----------- 2X1.102(ĐT)         90 23456 89

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN3   8 1234----------- 2X1.102(ĐT)         90123

CD24DCN20 Điện tử cơ bản CD24DCN3   8 1234----------- 2X1.102(ĐT) 1234567

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN3   8 1234----------- 2X1.102(ĐT)              4

CD24DCN20 Điện tử cơ bản CD24DCN3   8 1234----------- 2X1.102(ĐT)        8

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN3   8 -----6789------ 2X1.102(ĐT)         90123

CD24DCN20 Điện tử cơ bản CD24DCN3   8 -----6789------ 2X1.102(ĐT) 1234567

CD24CDT25 Điện tử ứng dụng CD24CDT1   8 ---------0----- P.ONLINE                   9

CD24DCN19 KT cảm biến CD24DCN3   8 ---------0----- P.ONLINE              4

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Bùi Văn Vinh (BCTECH087)
Đơn vị Dien Tu Cong Nghiep  (DTCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML2   2 -----6789------ 1X6.101(X.ĐL) 12345678

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML1   3 -----6789------ 1X6.101(X.ĐL) 123456

CD25KTML17 Hệ thống máy lạnh dân dụng CD25KTML1   4 12345---------- P.ONLINE    .                  8

CD25KTML17 Hệ thống máy lạnh dân dụng CD25KTML1   4 -----6789------ 1X6.101(X.ĐL)    4567890 23456789

CD25KTML14 Điện tử cơ bản CD25KTML1   5 1234----------- 1X7.204(X.ĐT)          0 23456 89

CD25KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí CD25KTML1   5 -----6789------ 1X6.101(X.ĐL)       7890 2345

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML1   5 -----6789------ 1X6.101(X.ĐL)     56

CD25KTML17 Hệ thống máy lạnh dân dụng CD25KTML1   6 1234----------- 1X6.101(X.ĐL)              456 8

CD25KTML17 Hệ thống máy lạnh dân dụng CD25KTML1   6 -----6789------ 1X6.101(X.ĐL)    4567890123456789

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML2   7 12345---------- P.ONLINE    4

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML1   8 1234----------- P.ONLINE    .    45

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML1   8 1234----------- P.ONLINE    .      6

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML2   8 1234----------- P.ONLINE    .   3

CD25KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí CD25KTML1   8 1234----------- P.ONLINE  ....             34

CD25KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí CD25KTML1   8 12345---------- P.ONLINE-- ---               5

CD25KTML14 Điện tử cơ bản CD25KTML1   8 12345---------- P.ONLINE    .                  8

CD25KTML14 Điện tử cơ bản CD25KTML1   8 1234----------- P.ONLINE ..                 7

TC24KTML11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí T24KTML2   8 -----6789------ P.ONLINE   .   3

CD25KTML14 Điện tử cơ bản CD25KTML1   8 -----6789------ P.ONLINE   ..                 7

CD25KTML17 Hệ thống máy lạnh dân dụng CD25KTML1   8 -----67890----- P.ONLINE -- --                  8

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn T. Thu H­¬ng (BCTECH088)
Đơn vị Dien Tu Cong Nghiep  (DTCN) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24DCN20 Điện tử cơ bản CD24DCN2   3 1234----------- 2X1.102(ĐT) 123456789012345

CD25DCN09 An toàn điện CD25DCN3   3 -----67890----- 2X1.201(DNC)             345678

TC24CDT14 Kỹ thuật điện tử T25CDT2   4 1234----------- 2X1.102(ĐT)    4567890 23456789

CD25CDT12 Đo lường điện - điện tử CD25CDT1       ...   4 -----6789------ 2X1.102(ĐT)      67890 23456

TC24CDT14 Kỹ thuật điện tử T25CDT2   5 1234----------- 2X1.102(ĐT)    45678

TC25DCN20 Điện tử cơ bản T25DCN3   6 1234----------- 2X1.102(ĐT)    456789012345678

CD25CDT12 Đo lường điện - điện tử CD25CDT1       ...   8 -----67890----- P.ONLINE --...                6

TC24CDT14 Kỹ thuật điện tử T25CDT2   8 -----67890----- P.ONLINE----                  89

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Văn Quốc (BCTECH090)
Đơn vị Kỹ thuật máy lạnh & ĐH không khí  (KTML) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML1   2 -----6789------ 1X7.102(X.ĐL) 1234567890123456

CD24KTML21 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD24KTML1      ...   3 1234----------- 1X7.102(X.ĐL) 1234567890123456789

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML2   3 -----6789------ 1X7.102(X.ĐL) 1234567890123456

CD24KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   4 1234----------- 1X7.102(X.ĐL) 1234567890 23456

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML1   4 -----6789------ 1X7.102(X.ĐL) 1234567890 2345

CD24KTML21 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD24KTML1      ...   5 1234----------- 1X7.102(X.ĐL)                   9

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML2   5 -----6789------ 1X7.102(X.ĐL) 1234567890 2345

CD24KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   6 1234----------- 1X7.102(X.ĐL) 123456789012345

CD24KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   6 ----------1234- P.ONLINE  ...            23456

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML1-LT   7 1234----------- 1X7.102(X.ĐL)        8 0123456789

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML1-LT   7 1234----------- 1X7.102(X.ĐL)                    0

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML1-LT   7 -----6789------ 1X7.102(X.ĐL)        8 0123456789

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML1-LT   7 -----678------- 1X7.102(X.ĐL)                    0

CD24KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   7 ----------1234- P.ONLINE   .            23456

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML1   8 1234----------- P.ONLINE ...            23456

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML2   8 1234----------- P.ONLINE  .    45678

CD24KTML21 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD24KTML1      ...   8 1234----------- P.ONLINE-- ---                  8

CD24KTML21 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD24KTML1      ...   8 1234----------- P.ONLINE ..                   9

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML1   8 -----6789------ P.ONLINE ....            23456

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML2   8 -----6789------ P.ONLINE   .    45678

CD24KTML21 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD24KTML1      ...   8 -----6789------ P.ONLINE .....                  8

CD24KTML21 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD24KTML1      ...   8 -----678------- P.ONLINE --.                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Cao Danh (BCTECH091)
Đơn vị Kỹ thuật máy lạnh & ĐH không khí  (KTML) -   Điện
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   2 1234----------- 2X4.201(ĐL)                  8

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   2 1234----------- P.ONLINE                   9

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML3   2 -----6789------ 2X4.201(ĐL) 1234567890123456

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   2 -----6789------ 2X4.201(ĐL)                  8

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   2 -----6789------ P.ONLINE    .                   9

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   3 1234----------- 2X4.201(ĐL)                  8

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   3 1234----------- P.ONLINE    .                   9

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML4   3 -----6789------ 2X4.201(ĐL) 1234567890123456

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   3 -----6789------ 2X4.201(ĐL)                  8

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   3 -----6789------ P.ONLINE                   9

SHL Sinh hoạt lớp CD25KTML2-LT   3 --------------5 P.G.MEET .      678901234567890

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   4 1234----------- 2X4.201(ĐL)                  8

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   4 1234----------- P.ONLINE                   9

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   4 -----6789------ 2X4.201(ĐL)                  8

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML3   4 -----6789------ 2X4.201(ĐL) 1234567890 2345

SHL Sinh hoạt lớp CD24KTML2-LT   4 ---------0----- DN   ... . 1234

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   5 1234----------- P.ONLINE                  8

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   5 -----6789------ P.ONLINE    .                  8

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML4   5 -----6789------ 2X4.201(ĐL) 1234567890 2345

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   6 1234----------- P.ONLINE    .                  8

CD23KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD23KTML1   6 -----6789------ P.ONLINE                  8

CD24KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   7 1234----------- 1X7.101(X.ĐL) 123456

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML2-LT   7 1234----------- 2X4.201(ĐL)         90123456789

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML2-LT   7 1234----------- 2X4.201(ĐL)                    0

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML2-LT   7 -----6789------ 2X4.201(ĐL)         90123456789

CDLTKTML07 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CD25KTML2-LT   7 -----678------- 2X4.201(ĐL)                    0

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML3   7 ----------1234- P.ONLINE --           12345

CD24KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   8 1234----------- P.ONLINE   .      6

CD24KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   8 1234----------- P.ONLINE  2345

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML4   8 1234----------- P.ONLINE -- --       78901

CD24KTML22 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp CD24KTML1      ...   8 -----6789------ P.ONLINE  2345

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML4   8 -----6789------ P.ONLINE -- -       78901

TC23KTML19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp T24KTML3   8 ----------1234- P.ONLINE  ..           12345

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị L­¬ng (BCTECH092)
Đơn vị Kỹ thuật chế biến món ăn  (CBMA) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24CBMA28 Nghiệp vụ nhà hàng CD24CBMA1   2 1234----------- 2A.101(NVNH) 123456789012345678

CD24CBMA28 Nghiệp vụ nhà hàng CD24CBMA1   2 123------------ 2A.101(NVNH)                   9

TC25CBMA10 Văn hóa ẩm thực T25CBMA2   3 1234----------- 2B.301(CBTP)    4567890

TC25CBMA10 Văn hóa ẩm thực T25CBMA2   3 12------------- 2B.301(CBTP)           1

TC25CBMA10 Văn hóa ẩm thực T25CBMA1   4 1234----------- 1B.201(X.CT)    4567890

TC25CBMA10 Văn hóa ẩm thực T25CBMA1   4 12------------- 1B.201(X.CT)            2

CD25CBMA10 Văn hóa ẩm thực CD25CBMA1   4 -----6789------ 1B.201(X.CT)    4567890

CD25CBMA10 Văn hóa ẩm thực CD25CBMA1   4 -----67-------- 1B.201(X.CT)            2

TC24CBMA10 Văn hóa ẩm thực T24CBMA1       ...   5 -----6789------ 1A.401(HT) 12345

TC24CBMA10 Văn hóa ẩm thực T24CBMA1       ...   5 -----67890----- 1A.401(HT)      67

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Mai Viết Tuấn (BCTECH093)
Đơn vị Kỹ thuật chế biến món ăn  (CBMA) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA3   2 12345---------- P.ONLINE    .                678

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA2   5 12345---------- P.ONLINE   . .                678

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA2   7 1234----------- 1B.102(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA2   7 123------------ 1B.102(CBMA)                   9

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA1   7 -----6789------ 1B.102(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA1   7 -----678------- 1B.102(CBMA)                   9

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA3   8 1234----------- 1B.102(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA3   8 123------------ 1B.102(CBMA)                   9

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA1   8 ----------12345 P.ONLINE   ..              456

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Ngọc Minh (BCTECH094)
Đơn vị Kỹ thuật chế biến món ăn  (CBMA) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA5   2 1234----------- 2B.201(CBMA)                    0

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA1   2 -----6789------ 1B.102(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA1   2 -----678------- 1B.102(CBMA)                   9

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA4   3 -----6789------ 2B.201(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA4   3 -----678------- 2B.201(CBMA)                   9

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA5   3 -----678------- 2B.201(CBMA)                    0

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA2   4 -----6789------ 1B.102(CBMA) 1234567890 23456789

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA2   4 -----678------- 1B.102(CBMA)                    0

CD24CBMA23 Chế biến món ăn Âu CD24CBMA1   5 1234----------- 2B.201(CBMA) 1234567890 23456 89

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA5   5 -----6789------ 2B.201(CBMA) 1234567890 23456 89

CD25CBMA16 Kỹ thuật cắt tỉa rau quả CD25CBMA1   6 1234----------- 1B.102(CBMA)    456789012345678

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA3   6 -----6789------ 1B.102(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA21 Chế biến món ăn Âu T24CBMA3   6 -----678------- 1B.102(CBMA)                   9

CD24CBMA23 Chế biến món ăn Âu CD24CBMA1   7 1234----------- 2B.201(CBMA)                   9

CD24CBMA23 Chế biến món ăn Âu CD24CBMA1   7 -----678------- 2B.201(CBMA)                   9

CD25CBMA16 Kỹ thuật cắt tỉa rau quả CD25CBMA1   8 12345---------- P.ONLINE.                678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phan Thị Xuân Trang (BCTECH176)
Đơn vị Kỹ thuật chế biến món ăn  (CBMA) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA5   3 -----6789------ 2B.101(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA5   3 -----678------- 2B.101(CBMA)                   9

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA4   4 -----67890----- P.ONLINE    .                 789

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA4   7 -----6789------ 2B.101(CBMA) 123456789012345678

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA4   7 -----678------- 2B.101(CBMA)                   9

TC24CBMA20 Chế biến món ăn á T24CBMA5   8 12345---------- P.ONLINE.. ..                678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Luyện Thị Thu Huyền (BCTECH095)
Đơn vị Chế biến thực phẩm  (CBTP) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA4   2 1234----------- 2B.101(CBMA)                678

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA3   3 12345---------- P.ONLINE   .              456

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA2   3 -----6789------ 1B.102(CBMA) 123456789012

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA2   4 12345---------- P.ONLINE             345

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA3   4 -----6789------ 1B.101(CBTP) 1234567890 23456

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA4   5 -----6789------ 2B.101(CBMA)         90 23456 89

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA1   6 -----6789------ 1B.101(CBTP) 123456789012345

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA4   6 -----6789------ 2B.101(CBMA)                678

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA2   7 -----6789------ 1B.101(CBTP)             345

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA1   8 1234----------- P.ONLINE ..              4

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA1   8 1234----------- P.ONLINE ..               5

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA1   8 -----6789------ P.ONLINE  ....              4

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA1   8 -----678------- P.ONLINE --...               5

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA4   8 -----67890----- P.ONLINE-                 789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Đặng Thị C­¬ng (BCTECH096)
Đơn vị Chế biến thực phẩm  (CBTP) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CBTP09 Kỹ thuật phòng thí nghiệm T25CBTP1   2 1234----------- 2B.401(TNVS)    4567890123

TC25CBTP09 Kỹ thuật phòng thí nghiệm T25CBTP1   2 12345---------- 2B.401(TNVS)              4

TC24CBMA11 Sinh lý dinh dưỡng T24CBMA4       ...   2 -----6789------ 2.HTC2 1234567

TC24CBMA11 Sinh lý dinh dưỡng T24CBMA4       ...   2 -----67-------- 2.HTC2        8

TC25CBTP10 Hóa sinh thực phẩm T25CBTP1   3 1234----------- 2B.401(TNVS)    4567890123

TC25CBTP10 Hóa sinh thực phẩm T25CBTP1   3 12345---------- 2B.401(TNVS)              4

TC24CBTP19 Kỹ thuật sản xuất nước giải khát T24CBTP1   3 -----6789------ 2B.301(CBTP) 123456789012345678

TC24CBTP19 Kỹ thuật sản xuất nước giải khát T24CBTP1   3 -----678------- 2B.301(CBTP)                   9

TC24CBMA11 Sinh lý dinh dưỡng T24CBMA1       ...   3 -------89------ 1A.401(HT)                    0

TC24CBMA11 Sinh lý dinh dưỡng T24CBMA1       ...   5 -----6789------ 1A.401(HT)            23456 89

TC24CBTP15 Kiểm tra chất lượng sản phẩm T24CBTP1   6 -----6789------ 2B.301(CBTP) 123456789012345

TC24CBTP19 Kỹ thuật sản xuất nước giải khát T24CBTP1   7 -----67890----- P.ONLINE  ....             345678

TC24CBTP15 Kiểm tra chất lượng sản phẩm T24CBTP1   8 12345---------- P.ONLINE --..             345

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Khuyên (BCTECH097)
Đơn vị Chế biến thực phẩm  (CBTP) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBMA09 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động trong nhà bếp T24CBMA4       ...   2 -----6789------ 2.HTC2             3456789

TC24CBMA09 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động trong nhà bếp T24CBMA4       ...   2 -----67-------- 2.HTC2                    0

TC24CBMA09 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động trong nhà bếp T24CBMA1       ...   3 12345---------- P.ONLINE   . .                 789

TC24CBMA09 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động trong nhà bếp T24CBMA1       ...   3 -----6789------ 1A.401(HT)             3456789

TC24CBMA09 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động trong nhà bếp T24CBMA1       ...   3 -----67-------- 1A.401(HT)                    0

CD24CBMA19 Chế biến bánh & mứt Việt CD24CBMA1   4 -----6789------ 2B.201(CBMA)            23456789

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA5   6 -----6789------ 2B.201(CBMA)            2345678

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA5   6 -----6789------ 2B.201(CBMA)                   9

CD24CBMA19 Chế biến bánh & mứt Việt CD24CBMA1   7 1234----------- 2B.201(CBMA)            2345678

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA5   7 -----6789------ 2B.201(CBMA)            2345678

TC24CBMA09 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động trong nhà bếp T24CBMA4       ...   7 ----------12345 P.ONLINE   . .                 789

CD24CBMA19 Chế biến bánh & mứt Việt CD24CBMA1   8 12345---------- P.ONLINE ....                678

TC24CBMA17 Chế biến bánh & mứt Việt T24CBMA5   8 ----------12345 P.ONLINE  ...                678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phan Văn Mẫn (BCTECH098)
Đơn vị Chế biến thực phẩm  (CBTP) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm T25CBMA1   2 1234----------- 1B.201(X.CT)    4567890123

CD25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm CD25CBMA1   2 1234----------- 1B.101(CBTP)                 789

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA2   2 -----6789------ 1B.201(X.CT) 1234567

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA3   2 -----6789------ 1B.201(X.CT)           1234567

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA2   2 -----67-------- 1B.201(X.CT)        8

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA3   2 -----67-------- 1B.201(X.CT)                  8

CD25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm CD25CBMA1   2 -----6789------ 1B.101(CBTP)                   9

TC24CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CBTP1   3 1234----------- 2A.301         9012345

CD25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm CD25CBMA1   3 1234----------- 1B.101(CBTP)                 789

TC24CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CBTP1   3 ---45---------- 2A.301                6

TC25CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA1   3 -----6789------ 1B.201(X.CT) 1234567

CD25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm CD25CBMA1   3 -----6789------ 1B.101(CBTP)                 789

TC25CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA1   3 -----67-------- 1B.201(X.CT)        8

TC25CBTP13 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 1 T25CBTP1   4 1234----------- 2B.301(CBTP)               567890

TC24CBTP16 Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng T24CBTP1   4 -----6789------ 2B.301(CBTP) 1234567890 23456789

TC25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm T25CBMA2   5 1234----------- 2B.301(CBTP)    4567890 234

TC25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm T25CBMA2   5 12345---------- 2B.301(CBTP)               5

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA4   5 -----6789------ 2B.102(PCHE) 1234567

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA4   5 -----67-------- 2B.102(PCHE)        8

TC24CBTP16 Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng T24CBTP1   5 -----6789------ 2B.301(CBTP)              456 8

TC24CBTP16 Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng T24CBTP1   5 -----67-------- 2B.301(CBTP)                   9

TC25CBTP13 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 1 T25CBTP1   6 1234----------- 2B.301(CBTP)    4567890123456789

TC25CBTP13 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 1 T25CBTP1   6 12------------- 2B.301(CBTP)                    0

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA5   6 -----6789------ 2B.102(PCHE) 1234567

TC24CBMA08 Tiếng anh chuyên ngành T24CBMA5   6 -----67-------- 2B.102(PCHE)        8

TC25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm T25CBMA1   7 12345---------- 1B.201(X.CT)             3

CD25CBMA12 Thương phẩm & an toàn thực phẩm CD25CBMA1   7 -----67890----- 1B.101(CBTP)                   9

TC24CBTP16 Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng T24CBTP1   8 12345---------- P.ONLINE---                678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Thúy (BCTECH099)
Đơn vị May và Thiết kế thời trang  (MTT) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   2 1234----------- 1B.102(CBMA)              4567890

CD25CBMA17 Chế biến món ăn Việt 1 CD25CBMA1   2 1234----------- 1B.102(CBMA)      67890123

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA2   3 1234----------- 2B.101(CBMA)             3456789

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA2   3 12------------- 2B.101(CBMA)                    0

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   4 1234----------- 1B.102(CBMA)                    0

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA2   4 1234----------- 2B.101(CBMA)    4567890 23456789

CD25CBMA17 Chế biến món ăn Việt 1 CD25CBMA1   4 -----6789------ P.ONLINE   .             345

CD25CBMA17 Chế biến món ăn Việt 1 CD25CBMA1   4 -----67890----- P.ONLINE    .                6

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   5 1234----------- 1B.102(CBMA)    4567890 23456 89

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   5 12------------- 1B.102(CBMA)                    0

CD25CBMA17 Chế biến món ăn Việt 1 CD25CBMA1   5 -----6789------ 1B.102(CBMA)    4567890 23456

CD25CBMA17 Chế biến món ăn Việt 1 CD25CBMA1   5 -----67890----- 1B.102(CBMA)                  89

CD25CBMA17 Chế biến món ăn Việt 1 CD25CBMA1   5 ---------0----- P.ONLINE                6

CD24CBMA25 Chế biến các món ăn chay CD24CBMA1   6 1234----------- 2B.101(CBMA) 1234567890 23456

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA2   6 1234----------- P.ONLINE                 789

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA2   6 -----6789------ P.ONLINE   ..                 789

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA2   7 1234----------- P.ONLINE    .                    0

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA2   7 -----67-------- P.ONLINE   .                    0

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   8 1234----------- P.ONLINE..                 789

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   8 1234----------- P.ONLINE   ..                    0

CD25CBMA17 Chế biến món ăn Việt 1 CD25CBMA1   8 1234----------- P.ONLINE--- --             345

CD24CBMA25 Chế biến các món ăn chay CD24CBMA1   8 -----67890----- P.ONLINE .              456

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   8 -----6789------ P.ONLINE.                 789

TC25CBMA15 Chế biến món ăn Việt 1 T25CBMA1   8 -----67-------- P.ONLINE   .                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Hoàng Trần Hồng Nhã (BCTECH102)
Đơn vị May và Thiết kế thời trang  (MTT) -   Du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop CD25TKDH1   2 1234----------- 2B.203(LAB2)    4567890123456789

TC25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop T25TKDH2   3 1234----------- 2B.402(LAB5)          01234

TC25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop T25TKDH1   5 1234----------- 1A.307(LAB3)    4567890 23456 89

TC25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop T25TKDH2   6 1234----------- 2B.202(LAB1)    45678901234567890

CD25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop CD25TKDH1   6 -----6789------ 2B.202(LAB1)                6789

TC25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop T25TKDH2   6 -----67-------- P.ONLINE                    0

TC25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop T25TKDH1   7 1234----------- 1A.307(LAB3)    45678901

CD25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop CD25TKDH1   8 12345---------- P.ONLINE ..                  8

TC25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop T25TKDH1   8 -----67-------- P.ONLINE  ...                   9

CD25TKDH13 Đồ họa ứng dụng Photoshop CD25TKDH1   8 -----67890----- P.ONLINE   ..                  8

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Võ Hoàng Anh (BCTECH103)
Đơn vị Giáo dục quốc phòng - an ninh  (GDQP) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   2 1234----------- 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   2 -----6789------ 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   3 1234----------- 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   3 -----6789------ 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   4 1234----------- 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   4 -----6789------ 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   5 1234----------- 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   5 -----6789------ 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   6 1234----------- 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   6 -----6789------ 2.HTC1                      2

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CGKL1       ...   7 12345---------- 2.HTC1                      2

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Trọng Phúc (BCTECH178)
Đơn vị Giáo dục quốc phòng - an ninh  (GDQP) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   2 1234----------- 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   2 -----6789------ 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   3 1234----------- 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   3 -----6789------ 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   4 1234----------- 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   4 -----6789------ 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   5 1234----------- 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   5 -----6789------ 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   6 1234----------- 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   6 -----6789------ 2.HTC1                    0

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24DCN1        ...   7 12345---------- 2.HTC1                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Chung (BCTECH179)
Đơn vị Giáo dục quốc phòng - an ninh  (GDQP) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   2 1234----------- 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   2 -----6789------ 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   3 1234----------- 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   3 -----6789------ 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   4 1234----------- 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   4 -----6789------ 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   5 1234----------- 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   5 -----6789------ 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   6 1234----------- 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   6 -----6789------ 2.HTC1                     1

TC24MC03 Giáo dục quốc phòng và An ninh T24CDT1        ...   7 12345---------- 2.HTC1                     1

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Bảo Anh (BCTECH104)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH04.3 Lý T24VH06        ...   2 123------------ 1B.204 123456789012345678

T22VH04.3 Lý T24VH06        ...   2 12------------- 1B.204                   9

T25VH04.2 Lý_N2 T25VH04   2 -----67-------- 1A.408    4567890123456789012

T25VH04 Lý T25VH13   3 -----67-------- 2A.305    4567890123456789012

T25VH04.2 Lý_N2 T25VH10   3 --------90----- 2A.205    4567890123456789012

T22VH04.3 Lý T24VH04        ...   4 123------------ 1A.408 1234567890 23456789

T22VH04.3 Lý T24VH04        ...   4 12------------- 1A.408                    0

T22VH04.3 Lý T24VH07        ...   6 123------------ 1A.208 123456789012345678

T22VH04.3 Lý T24VH07        ...   6 -23------------ 1A.208                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Văn Hậu (BCTECH105)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT2   4 123------------ 1A.305(LAB1) 1234567890 23456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT2   4 ---45---------- 1A.305(LAB1)                 789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT1   6 123------------ 1A.305(LAB1) 1234567890123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT1   6 ---45---------- 1A.305(LAB1)                  89

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT2   8 123------------ P.ONLINE --.          0123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT1   8 -----678------- P.ONLINE-- -          0123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Trung Châu (BCTECH107)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CDLTMH02 Pháp luật CD25CGKL-LT    ...   2 ----------1234- P.G.MEET    .     567

CDLTMH02 Pháp luật CD25CGKL-LT    ...   2 ----------123-- P.G.MEET    .        8

CDLTMH02 Pháp luật CD25CTCK-LT    ...   4 ----------1234- P.G.MEET.     56 8

TC25MC04 Pháp luật T25CDT1        ...   5 -----678------- P.G.MEET .            23456

CDLTMH02 Pháp luật CD25DCN2-LT    ...   5 ----------1234- P.G.MEET    .     56 8

CDLTMH02 Pháp luật CD25DCN2-LT    ...   5 ----------123-- P.G.MEET    .         9

TC25MC04 Pháp luật T25DCN3        ...   7 123------------ P.G.MEET    45678

TC25MC04 Pháp luật T25DCN4        ...   7 123------------ P.G.MEET    .              45678

CDLTMH02 Pháp luật CD25CTCK-LT    ...   8 ----------123-- P.G.MEET        8

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Tr­¬ng Lệ Minh (BCTECH109)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNOT1   2 ---45---------- 1A.108 123456789012345

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN1   2 -----678------- 1A.210                  89

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN1   2 -----678------- 1A.210 1

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CBMA1   3 123------------ 2A.304 12345678901234567890

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CBMA1   3 ---45---------- 2A.304                  890

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN3       ...   3 ----------1234- P.G.MEET 123456789012345678

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CBMA1   4 123------------ 2A.304 1234567890 23456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA1   5 123------------ 1A.211 1234567890 23456 8

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA1   5 12------------- 1A.211                   9

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA1   5 ---45---------- 1A.211             3456 8

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN1   5 -----678------- 1A.210  234567890 23456 890

CD24CDT08 Tiếng anh chuyên ngành CD24CDT2       ...   5 ----------123-- P.G.MEET       7890 23456 8

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN2   6 123------------ 1A.107 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN2   6 1234----------- 1A.107                 789

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN1   6 -----678------- 1A.210 12345678901234567890

CD24DCN08 Tiếng anh chuyên ngành CD24DCN1   6 --------90----- 1A.210    456789012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA1   7 123------------ P.ONLINE         9012345678

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN3       ...   7 ----------1234- P.ONLINE       789012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN2   8 123------------ P.ONLINE .....         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Ngô Thị Nhung (BCTECH110)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA5   2 123------------ 2A.303 1234567890123456789

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CTCK1      ...   2 -----678------- 2A.201 12345678901234567890

CD24CGKL08 Tiếng anh chuyên ngành CD24CGKL1      ...   3 -----67-------- P.G.MEET     567890123456789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24DCN4        ...   4 ---45---------- 2A.201 1234567890 23456

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CTCK1      ...   5 -----678------- 2A.302     567890 23456 890

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CTCK1      ...   6 -----678------- 2A.201 1234

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CTCK1      ...   6 -----678------- 2A.201                   90

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24HAN2   7 12------------- 2A.201 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA5   7 123------------ 2A.303                   9

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA5   8 -----678------- P.ONLINE- - --         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Văn Ph­ớc (BCTECH111)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CBMA2       ...   2 123------------ 2.STRG    4567890123

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25DCN3        ...   3 123------------ 2.STRG    456789

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CBTP1       ...   4 123------------ 2.STRG    4567890 234

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CTCK2       ...   4 -------890----- 2.STRG               5678

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25KTML3       ...   5 123------------ 2.STRG    4567890 234

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CNOT5       ...   6 123------------ 2.STRG    4567890123

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CTCK2       ...   6 123------------ 2.STRG              456789

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25DCN3        ...   7 123------------ 2.STRG          0123

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CNOT4       ...   7 -----678------- 2.STRG    4567890123

CDLTMH04 Giáo dục thể chất CD25CNTT2-LT   ...   8 12345---------- 2.STRG               567890

CDLTMH04 Giáo dục thể chất CD25DCN3-LT    ...   8 -----67890----- 2.STRG               567890

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Kim Thảo (BCTECH112)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CGKL1   2 123------------ 1B.203 12345678901234567890

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNOT2   2 ---45---------- 1B.204 123456789012345

CD24KTML08 Tiếng anh chuyên ngành CD24KTML1      ...   2 --------90----- 1A.109     567890123456789

CDLTMH06 Tiếng anh CD25DCN2-LT    ...   2 ----------1234- P.G.MEET    .            2

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNOT1      ...   3 -----678------- 1A.109 12345678901234567890

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT2   5 123------------ 1A.107 12345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT2   5 1234----------- 1A.107         90 23456 89

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA2   6 123------------ 1A.209 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA2   6 1234----------- 1A.209                 789

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNOT1      ...   6 -----678------- 1A.109 12345678901234567890

CD24TKDH08 Tiếng Anh chuyên ngành CD24CNOT1      ...   6 --------90----- 1A.109     567890123456789

CDLTMH06 Tiếng anh CD25DCN2-LT    ...   6 ----------1234- P.G.MEET     56 8901

CDLTMH06 Tiếng anh CD25DCN2-LT    ...   6 ----------12--- P.G.MEET            2

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNTT1   7 12------------- 1A.107 123456789012345

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNTT2   7 --34----------- 1A.107 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT2   7 ----------123-- P.ONLINE    .         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CGKL1   8 123------------ P.ONLINE----          0123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA2   8 -----678------- P.ONLINE..         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Xuân Thủy (BCTECH113)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CNOT2       ...   2 123------------ 1.STRG               56789

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25KTML1       ...   3 123------------ 1.STRG    4567890123

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CBMA1       ...   3 123------------ 1.STRG                 789

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CNOT2       ...   4 123------------ 1.STRG               56789

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CNOT3       ...   5 123------------ 1.STRG    4567890 234

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25DCN1        ...   6 123------------ 1.STRG    4567890123

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CBMA1       ...   6 123------------ 1.STRG              4567890

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25CNOT1       ...   7 123------------ 1.STRG    4567890 234

CDLTMH04 Giáo dục thể chất CD25CGKL-LT    ...   7 -----67890----- 1.STRG               567890

TC25MC06 Giáo dục thể chất T25KTML2       ...   7 -------890----- 1.STRG    4567890123

CDLTMH04 Giáo dục thể chất CD25DCN2-LT    ...   8 12345---------- 1.STRG               567890

CDLTMH04 Giáo dục thể chất CD25CTCK-LT    ...   8 -----67890----- 1.STRG               567890

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn T.Hồng Vũ (BCTECH114)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25DCN1       ...   2 1234----------- P.G.MEET    4567890123456789

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25CTCK-LT    ...   2 ----------1234- P.G.MEET     56 8 0123456

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25CTCK-LT    ...   2 ----------12345 P.G.MEET                 7

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25TKDH1      ...   3 1234----------- P.G.MEET    .    4567890123456789

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25DCN2-LT    ...   3 ----------1234- P.G.MEET    .     56 89012345

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25DCN2-LT    ...   3 ----------12345 P.G.MEET    .                6

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25DCN1       ...   4 123------------ P.G.MEET                   9

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25DCN1       ...   4 1234----------- P.G.MEET                 78

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25CNTT2-LT   ...   4 ----------1234- P.G.MEET    .      6 890 234567

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25CNTT2-LT   ...   4 ----------12345 P.G.MEET    .                  8

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25DCN3-LT    ...   5 ----------1234- P.G.MEET .      67890 23456

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25DCN3-LT    ...   5 ----------12345 P.G.MEET    .                  8

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25CNOT3      ...   6 1234----------- P.G.MEET    456789012345678

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25CNOT3      ...   6 123------------ P.G.MEET                   9

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25CGKL-LT    ...   6 ----------1234- P.G.MEET .     5678 0 23456

CDLTMH01 Giáo dục chính trị CD25CGKL-LT    ...   6 ----------12345 P.G.MEET    .                 7

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25KTML1      ...   7 1234----------- P.G.MEET .    456789012345678

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25KTML1      ...   7 123------------ P.G.MEET                   9

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25TKDH1      ...   7 -----6789------ P.G.MEET                 78

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25TKDH1      ...   7 -----678------- P.G.MEET                   9

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25CNOT3      ...   7 -----6789------ P.G.MEET           123

CD25MC03 Giáo dục chính trị CD25KTML1      ...   7 -----6789------ P.G.MEET              456

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Quốc Tuấn (BCTECH115)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CDLTMH02 Pháp luật CD25CNTT2-LT   ...   3 ----------1234- P.G.MEET.      6 89

CDLTMH02 Pháp luật CD25CNTT2-LT   ...   3 ----------123-- P.G.MEET.          0

TC25MC04 Pháp luật T25CGKL1       ...   4 123------------ P.G.MEET    .              45678

CDLTMH02 Pháp luật CD25DCN3-LT    ...   4 ----------1234- P.G.MEET .      678

CDLTMH02 Pháp luật CD25DCN3-LT    ...   4 ----------123-- P.G.MEET         9

TC25MC04 Pháp luật T25DCN1        ...   5 -----678------- P.G.MEET    .      67890

TC25MC04 Pháp luật T25CNOT4       ...   7 123------------ P.G.MEET    .    45678

TC25MC04 Pháp luật T25CTCK2       ...   7 123------------ P.G.MEET              45678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Thị Thúy Hằng (BCTECH116)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNTT3       ...   2 12------------- 2A.205 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT3       ...   2 123------------ 2A.205                 789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24HAN2   2 ---45---------- 2A.204 1234567890 23456

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNTT2      ...   2 -----678------- 2A.303 12345678901234567890

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN4   3 123------------ 2A.201 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN4   3 1234----------- 2A.303                 789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24HAN2   3 ---45---------- 2A.304 1234567890 23456

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNTT2      ...   3 -----678------- 2A.303 12345678901234567890

CD24CNTT08 Tiếng Anh chuyên ngành CD24CNTT2      ...   3 --------90----- 2A.303     567890123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML3   4 123------------ 2A.302 1234567890 23456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24HAN2   4 ---45---------- P.ONLINE   . .  234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT3       ...   5 123------------ 2A.303 1234567890 23456 89

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CGKL2   5 ---45---------- 2A.205 1234567890 23456

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24KTML3   5 -----67-------- 2A.301 1234567890 23456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML3   5 -------890----- 2A.301                6 8

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CGKL2   6 123------------ 2A.205 1234567890123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNTT3       ...   6 -------890----- P.ONLINE   . .         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CGKL2   7 123------------ 2A.205                   9

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN4   8 123------------ P.ONLINE-- --         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML3   8 ---45---------- P.ONLINE  ...  234567890 23456 8

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CGKL2   8 -----678------- P.ONLINE ..         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Lan Anh (BCTECH118)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT3   2 123------------ 1A.208 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT3   2 1234----------- 1A.208                 789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNOT3   2 ---45---------- 1A.208 123456789012345

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CGKL1      ...   2 -----678------- 1A.107 12345678901234567890

CD24CNTT08 Tiếng Anh chuyên ngành CD24CNTT1   2 --------90----- 1A.107     567890123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML1   3 123------------ 1A.407 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML1   3 1234----------- 1A.407                 789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNOT4   3 ---45---------- 1A.407 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA3   6 123------------ 1A.109 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA3   6 1234----------- 1A.109                 789

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CGKL1      ...   6 -----678------- 1A.107 12345678901234567890

CDLTMH06 Tiếng anh CD25CTCK-LT    ...   6 ----------1234- P.G.MEET    .     56 8 0123

CDLTMH06 Tiếng anh CD25CTCK-LT    ...   6 ----------12--- P.G.MEET.              4

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT3   8 -----678------- P.ONLINE ---.         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML1   8 ----------123-- P.ONLINE    .         9012345678

Các Môn Ch­a Xếp/Không Xếp TKB

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA3  *         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Lan (BCTECH119)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML2   2 123------------ 1A.108 1234567890123456789

CD24MC06 Tiếng Anh CD24KTML1      ...   2 -----678------- 1A.108 12345678901234567890

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24KTML2   3 ---45---------- 1A.408 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24TKDH1   4 12------------- P.ONLINE   . .    456789012345678

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24KTML1   4 ---45---------- 1A.208 1234567890 23456

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CGKL1   5 12------------- 1A.110 1234567890 23456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CDT1        ...   5 123------------ 1A.209                   9

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24TKDH1   6 123------------ 1A.110 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24TKDH1   6 1234----------- 1A.110                 789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24TKDH1   6 ---45---------- 1A.110 1234567890 23456

CD24MC06 Tiếng Anh CD24KTML1      ...   6 -----678------- 1A.108 12345678901234567890

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML2   7 123------------ 1A.108                   9

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24HAN1   7 ---45---------- 1A.109 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CDT1        ...   7 -----678------- 1A.107 1234567890123456789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CDT1        ...   7 --------90----- 1A.107 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CDT1        ...   8 123------------ P.ONLINE ---.         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML2   8 -----678------- P.ONLINE --.         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Mỹ Dung (BCTECH168)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24CDT1        ...   3 -----678------- 1A.108        8901234567

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24CBMA1   4 -----678------- 1A.108         90 23456789

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24DCN3        ...   5 123------------ 1A.401(HT)        890 2345678

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24KTML1       ...   5 -----678------- 1A.211       7890 234567

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Thị Thu Thúy (BCTECH177)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC25MC04 Pháp luật T25CNOT1       ...   5 -----678------- P.G.MEET    .            23456

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Vòng Quốc Bảo (BCTECH181)
Đơn vị Môn chung  (MCH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24CGKL1       ...   2 ---45---------- 1B.203      678901234567890

TC24MC07 Kỹ năng mềm T24CNOT2       ...   7 -----678------- 1A.401(HT)     5678901234

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Ngô Thị Thùy Dung (BCTECH120)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CTCK1   2 123------------ 1A.209 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CTCK1   2 1234----------- 1A.209                 789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT1   3 123------------ 1A.210 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT1   3 1234----------- 1A.210                 789

CDLTMH06 Tiếng anh CD25CGKL-LT    ...   3 ----------1234- P.G.MEET. . .     5678 0 23

CDLTMH06 Tiếng anh CD25CGKL-LT    ...   3 ----------12--- P.G.MEET .              4

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT4   4 123------------ 1A.407 1234567890 23

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT4   4 1234----------- 1A.407              456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN1   5 123------------ 1A.109 12345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN1   5 1234----------- 1A.109         90 23456 89

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24DCN2   6 ---45---------- 1A.107 123456789012345

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24DCN1   6 -----678------- 1A.208        890123456 8

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24HAN1   7 123------------ 1A.108 1234567890123456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24HAN1   7 1234----------- 1A.107                 789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CTCK1   7 ---45---------- 1A.108 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT1   8 123------------ P.ONLINE --...         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN1   8 ---45---------- P.ONLINE- - -    456789012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT4   8 -----678------- P.ONLINE--         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24HAN1   8 --------90----- P.ONLINE --.    456789012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CTCK1   8 ----------123-- P.ONLINE   .         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Hồng Nhung (BCTECH121)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH02.3. Văn_N2 T24VH09   2 123------------ 1A.110 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH03        ...   2 --345---------- 1A.108                    0

T25VH02.1 Văn_N1 T25VH01   2 -----678------- 1A.110    4567890123456789012

T22VH02.1. Văn_N1 T24VH01   3 123------------ 1A.109 1234567890123456789

T25VH02.1 Văn_N1 T25VH03   3 -------890----- 1A.209    4567890123456789012

T22VH02.3. Văn_N2 T24VH09   4 123------------ 1A.110 123456789

T22VH02.1. Văn_N1 T24VH01   4 123------------ 1A.109          0 23456789

T25VH02 Văn T25VH05   4 -----678------- 1A.110    4567890 23456789012

T22VH02.3 Văn T24VH03        ...   5 --345---------- 1A.108          0 23456 89

T22VH02.3 Văn T24VH07        ...   5 --345---------- 1A.208 123456789

T25VH02 Văn T25VH05   5 -----678------- 1A.110                    0

T22VH02.3 Văn T24VH03        ...   6 --345---------- 1A.108 1234567890123456789

T25VH02 Văn T25VH09   6 -------890----- 1A.407    4567890123456789012

T22VH02.3 Văn T24VH07        ...   7 123------------ 1A.208 1234567890123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Hồng Ân (BCTECH122)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH03.3 Lịch sử T24VH17        ...   2 123------------ 2A.301 123456789012345678

T22VH03.3 Lịch sử T24VH17        ...   2 -23------------ 2A.301                   9

T22VH03.3 Lịch sử T24VH14        ...   2 ---45---------- 2A.203 1234567890123456789

T25VH03 Lịch sử T25VH12   2 -----67-------- 2A.304    4567890123456789012

T25VH03 Lịch sử T25VH15   2 --------90----- 2A.306    4567890123456789012

T22VH03.3 Lịch sử T24VH18        ...   3 123------------ 2A.302 123456789012345678

T22VH03.3 Lịch sử T24VH18        ...   3 -23------------ 2A.302                   9

T25VH03 Lịch sử T25VH17   3 -----67-------- 2A.203                     1

T22VH03.3 Lịch sử T24VH19        ...   4 123------------ 2A.303 1234567890 23456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH16        ...   4 ---45---------- 2A.205 1234567890 2345678

T25VH03.2 Lịch sử_N2 T25VH10   4 -----67-------- 2A.205    4567890 23456789012

T25VH03 Lịch sử T25VH17   4 --------90----- 2A.204    4567890 23456789012

T22VH03.3 Lịch sử T24VH16        ...   5 123------------ 2A.205          0 23456 8

T22VH03.3 Lịch sử T24VH16        ...   5 1-------------- 2A.205                   9

T22VH03.3 Lịch sử T24VH15        ...   5 ---45---------- 2A.204 123456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH14        ...   6 12------------- 2A.203 123456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH19        ...   6 12------------- 2A.303                   9

T22VH03.3 Lịch sử T24VH15        ...   6 ---45---------- 2A.204 1234567890123456789

T25VH03 Lịch sử T25VH13   6 -----67-------- 2A.305    4567890123456789012

T25VH03 Lịch sử T25VH18   6 -------89------ 2A.204    4567890123456789012

T25VH03.2 Lịch sử_N2 T25VH10   7 -----67-------- 2A.202                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Kim Loan (BCTECH123)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH02.1. Văn_N1 T24VH08   2 123------------ 1A.406 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH04        ...   2 --345---------- 1A.408                    0

T22VH02.3. Văn_N2 T24VH11   2 ---45---------- 1A.405 1234567890123456789

T25VH02.2 Văn_N2 T25VH04   2 -------890----- 1A.408    4567890123456789012

T22VH02.3. Văn_N2 T24VH02   3 123------------ 1A.107 1234567890123456789

T22VH02.3. Văn_N2 T24VH11   3 ---45---------- 1A.405 1234567890123456789

T25VH02 Văn T25VH07   3 -------890----- 1A.210    4567890123456789012

T22VH02.3. Văn_N2 T24VH02   4 123------------ 1A.107          0 23456789

T22VH02.1. Văn_N1 T24VH08   4 123------------ 1A.406 123456789

T22VH02.3 Văn T24VH04        ...   4 ---45---------- 1A.408   34567890 2345

T22VH02.3. Văn_N2 T24VH11   4 ---45---------- 1A.405                6789

T22VH02.3 Văn T24VH05        ...   5 123------------ 1A.210 123456789

T22VH02.3 Văn T24VH06        ...   5 123------------ 1B.204               56 89

T22VH02.3 Văn T24VH06        ...   5 ---45---------- 1B.204 1234567890 23456 89

T22VH02.3 Văn T24VH04        ...   6 123------------ 1A.408 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH06        ...   6 ---45---------- 1B.204 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH05        ...   7 123------------ 1A.210 1234567890123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thủy L­u (BCTECH124)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH04.3. Lý_N2 T24VH02   2 12------------- 1A.107 1234567890123456789

T22VH04.3 Lý T24VH03        ...   2 12------------- 1A.108                    0

T22VH04.3 Lý T24VH03        ...   3 12------------- 1A.108 1234567890123456789

T22VH04.1. Lý_N1 T24VH01   3 ---45---------- 1A.109 1234567890123456789

T25VH04.1 Lý_N1 T25VH03   3 -----67-------- 1A.209    4567890123456789012

T25VH04.1 Lý_N1 T25VH01   3 --------90----- 1A.110    4567890123456789012

T22VH04.3. Lý_N2 T24VH02   4 ---45---------- 1A.107          0 23456789

T22VH04.1. Lý_N1 T24VH01   4 ---45---------- 1A.109 123456789

T25VH04 Lý T25VH06   4 --------90----- 1A.211    4567890 23456789012

T22VH04.3 Lý T24VH03        ...   5 12------------- 1A.108          0 23456 89

T22VH04.3 Lý T24VH05        ...   5 ---45---------- 1A.210         90 23456 89

T25VH04 Lý T25VH06   5 --------90----- 1A.211                    0

T22VH04.3 Lý T24VH05        ...   6 ---45---------- 1A.210 1234567890123456789

T25VH04 Lý T25VH07   6 -----67-------- 1A.209    4567890123456789012

T25VH04 Lý T25VH05   6 --------90----- 1A.110    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị ái Nhi (BCTECH125)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CTCK2   2 123------------ 2A.304 1234567890123456789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CTCK2   2 ---45---------- 2A.304 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML4   2 -----678------- P.ONLINE   .         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML4   3 123------------ 2A.204 1234567890123456789

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24KTML4   3 ---45---------- 2A.204 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML4   3 ---4----------- 2A.204                   9

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNOT3   3 -----678------- 2A.203 12345678901234567890

CD24CNOT14 Tiếng anh chuyên ngành CD24CNOT3   3 --------90----- 2A.203     567890123456789

CDLTMH06 Tiếng anh CD25DCN3-LT    ...   3 ----------1234- P.G.MEET..      6789012

CDLTMH06 Tiếng anh CD25DCN3-LT    ...   3 ----------12--- P.G.MEET .             3

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CDT2   4 123------------ 2A.203 1234567890 23456789

TC24CDT08 Tiếng anh chuyên ngành T24CDT2   4 ---45---------- 2A.203 1234567890 23456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT5   5 123------------ 2A.203 1234567890 23456 89

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNOT5   5 ---45---------- 2A.203 1234567890 23456

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24KTML4   5 ---45---------- 2A.204                   9

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CTCK2   6 123------------ 2A.304                   9

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNOT3   6 -----678------- 2A.203 12345678901234567890

CDLTMH06 Tiếng anh CD25CNTT2-LT   ...   6 ----------1234- P.G.MEET.      6 890123

CDLTMH06 Tiếng anh CD25CNTT2-LT   ...   6 ----------12--- P.G.MEET              4

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT5   7 123------------ 2A.203               567

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CDT2   7 -----678------- 2A.203                67

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT5   7 ----------123-- P.ONLINE  ...         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CDT2   8 123------------ P.ONLINE--         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CTCK2   8 ---45---------- P.ONLINE --...    456789012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Ph­¬ng Thảo (BCTECH126)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNOT4   2 -----678------- 2A.203 12345678901234567890

CD24CNOT14 Tiếng anh chuyên ngành CD24CNOT4   2 --------90----- 2A.203     567890123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBTP1   3 123------------ 2A.301                678

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN2   3 -----678------- 2A.202 12345678901234567890

CD24DCN08 Tiếng anh chuyên ngành CD24DCN2   3 --------90----- 2A.202     567890123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBTP1   4 123------------ 2A.301 1234567890 2345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA4   4 123------------ 2A.301                   9

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNOT4   4 -----678------- 2A.203                   90

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT6   5 123------------ 2A.202 1234567890 23456 89

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24CNOT6   5 ---45---------- 2A.202 1234567890 23456

CD24MC06 Tiếng Anh CD24CNOT4   5 -----678------- 2A.203 1234567890 23456 890

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA4   6 123------------ 2A.302 1234567890123456789

CD24MC06 Tiếng Anh CD24DCN2   6 -----678------- 2A.202 12345678901234567890

CD24CDT08 Tiếng anh chuyên ngành CD24CDT1   6 --------90----- 2A.201     567890123456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT6   7 123------------ 2A.202                 789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBMA4   8 123------------ P.ONLINE- - --         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CBTP1   8 -----678------- P.ONLINE ---..         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24CNOT6   8 ----------123-- P.ONLINE         9012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Hải Yến (BCTECH127)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH03.1. Lịch sử_N1 T24VH10   2 12------------- 1A.211                    0

T22VH03.3. Lịch sử_N2 T24VH09   2 ---45---------- 1A.110 1234567890123456789

T25VH02 Văn T25VH12   2 -------890----- 2A.304    4567890123456789012

T22VH03.3. Lịch sử_N2 T24VH11   3 123------------ 1A.405 123456789012345678

T22VH03.3. Lịch sử_N2 T24VH11   3 -23------------ 1A.405                   9

T22VH03.1. Lịch sử_N1 T24VH08   3 ---45---------- 1A.406 1234567890123456789

T25VH02 Văn T25VH16   3 -----678------- 2A.201                    01

T25VH03 Lịch sử T25VH16   3 --------90----- 2A.201                    01

T22VH03.1. Lịch sử_N1 T24VH10   4 123------------ 1A.211 1234567890 23456789

T22VH03.3. Lịch sử_N2 T24VH09   4 ---45---------- 1A.110 123456789

T22VH03.1. Lịch sử_N1 T24VH08   4 ---45---------- 1A.406          0 23456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH12        ...   5 ---45---------- 2A.201 123456789

T25VH02 Văn T25VH16   5 -----678------- 2A.205    4567890 23456 89012

T25VH03 Lịch sử T25VH16   5 --------90----- 2A.205    4567890 23456 89012

T22VH03.3 Lịch sử T24VH13        ...   6 123------------ 2A.202 123456789012345678

T22VH03.3 Lịch sử T24VH13        ...   6 -23------------ 2A.202                   9

T22VH03.3 Lịch sử T24VH12        ...   6 ---45---------- 2A.201 1234567890123456789

T25VH02 Văn T25VH11   6 -------890----- 2A.301    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Võ Văn Đạt (BCTECH128)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH01.3 Toán T24VH13        ...   2 123------------ 2A.202 1234567890123456789

T22VH01.3 Toán T24VH15        ...   2 ---45---------- 2A.204                 789

T25VH01 Toán T25VH11   2 -------890----- 2A.301    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH14        ...   3 123------------ 2A.203 1234567890123456789

T25VH01 Toán T25VH13   3 -------890----- 2A.305    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH13        ...   4 123------------ 2A.202 123456789

T22VH01.3 Toán T24VH15        ...   4 123------------ 2A.204          0 23456789

T22VH01.3 Toán T24VH19        ...   4 ---45---------- 2A.303 1234567890 23456789

T25VH01.2 Toán_N2 T25VH10   4 -------890----- 2A.205    4567890 23456789012

T22VH01.3 Toán T24VH15        ...   5 123------------ 2A.204 1234567890 23456 89

T22VH01.3 Toán T24VH14        ...   6 --345---------- 2A.203          012345678

T22VH01.3 Toán T24VH19        ...   6 --34----------- 2A.303     56789

T25VH01 Toán T25VH12   6 -------890----- 2A.304    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH19        ...   7 ---45---------- 2A.303 1234567890123456789

T25VH01.2 Toán_N2 T25VH10   7 -------890----- 2A.202                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Bùi Quang Đạt (BCTECH129)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T25VH04.2 Lý_N2 T25VH02   2 --------90----- 1A.211    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phạm Thị Ph­¬ng Thanh (BCTECH130)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC23CBTP08 Tiếng Anh chuyên ngành T24TKDH3       ...   2 ---45---------- 2A.205 123456789012345

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24TKDH2   3 123------------ 2A.201                 789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN5        ...   4 123------------ 2A.201 1234567890 23456789

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24TKDH2   5 123------------ 2A.301 1234567890 23456 89

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN5        ...   6 -----67-------- 2A.302                6 89

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24DCN5        ...   8 123------------ P.ONLINE  ...         9012345678

TC24CBTP24 Tiếng Anh nâng cao T24TKDH2   8 ---45---------- P.ONLINE--    456789012345678

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Hồ Ngọc Lệ Thanh (BCTECH131)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH05.1. Hóa_N1 T24VH10   2 ---45---------- 1A.211 1234567890123456789

T22VH05.3. Hóa_N2 T24VH11   2 ---45---------- 1A.405                    0

T25VH05 Hóa T25VH17   2 --------90----- 2A.203                     12

T22VH05.3. Hóa_N2 T24VH09   3 ---45---------- 1A.110 1234567890123456789

T22VH05.3. Hóa_N2 T24VH11   4 123------------ 1A.405 1234567890 23456789

T22VH05.3. Hóa_N2 T24VH09   4 ---45---------- 1A.110          0 23456789

T22VH05.1. Hóa_N1 T24VH10   4 ---45---------- 1A.211 123456789

T22VH05.3 Hóa T24VH18        ...   5 123------------ 2A.302 1234567890 23456 89

T22VH05.3 Hóa T24VH19        ...   5 ---45---------- 2A.303 1234567890 2345

T25VH05 Hóa T25VH17   5 --------90----- 2A.204    4567890 23456 89012

T22VH05.3 Hóa T24VH19        ...   6 12------------- 2A.303 12345678901234

T22VH05.3 Hóa T24VH17        ...   6 --345---------- 2A.301 123456789012345678

T22VH05.3 Hóa T24VH17        ...   6 --34----------- 2A.301                   9

T25VH05 Hóa T25VH18   6 -----67-------- 2A.204    4567890123456789012

T25VH05 Hóa T25VH16   6 --------90----- 2A.205    4567890123456789012

T22VH05.3 Hóa T24VH18        ...   7 12345---------- 2A.302                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Võ Thị Thu Thảo (BCTECH132)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH04.3 Lý T24VH15        ...   2 123------------ 2A.204 123456789012345678

T22VH04.3 Lý T24VH15        ...   2 -23------------ 2A.204                   9

T22VH04.3 Lý T24VH12        ...   2 ---45---------- 2A.201 1234567890123456789

T22VH04.3 Lý T24VH12        ...   2 ---45---------- 2A.201                    0

T25VH04 Lý T25VH11   2 -----67-------- 2A.301    4567890123456789012

T25VH04.1 Lý_N1 T25VH14   2 --------90----- 2A.204    4567890123456789012

T22VH04.3 Lý T24VH14        ...   3 ---45---------- 2A.203 1234567890123456789

T22VH04.3 Lý T24VH16        ...   4 123------------ 2A.205 1234567890 23456789

T22VH04.3 Lý T24VH13        ...   4 ---45---------- 2A.202 123456789

T22VH04.3 Lý T24VH16        ...   4 ---45---------- 2A.205                   9

T22VH04.3 Lý T24VH12        ...   5 ---45---------- 2A.201          0 23456 89

T22VH04.3 Lý T24VH14        ...   6 12------------- 2A.203          012345678

T22VH04.3 Lý T24VH13        ...   6 ---45---------- 2A.202 1234567890123456789

T25VH04 Lý T25VH12   6 -----67-------- 2A.304    4567890123456789012

T25VH04 Lý T25VH15   6 --------90----- 2A.306    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD D­¬ng Tiến Thảo (BCTECH133)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH05.1. Hóa_N1 T24VH08   2 ---45---------- 1A.406 1234567890123456789

T25VH05 Hóa T25VH09   2 -----67-------- 1A.407    4567890123456789012

T25VH05 Hóa T25VH08   3 -----67-------- 1A.107    4567890123456789012

T22VH05.1. Hóa_N1 T24VH08   4 ---45---------- 1A.406 123456789

CDLCBTP07 Hóa đại cương CD25CBTP-LT   7 1234----------- 2B.401(TNVS)                  890

CDLCBTP07 Hóa đại cương CD25CBTP-LT   7 -----6789------ 2B.401(TNVS)         901234567890

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Vũ Thị Th­¬ng (BCTECH134)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH02.3 Văn T24VH14        ...   2 123------------ 2A.203 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH17        ...   2 ---45---------- 2A.301                6789

T25VH02.1 Văn_N1 T25VH14   2 -----678------- 2A.204    4567890123456789012

T22VH02.1. Văn_N1 T24VH10   3 123------------ 1A.211 123456789012345678

T22VH02.1. Văn_N1 T24VH10   3 1234----------- 1A.211                   9

T22VH02.1. Văn_N1 T24VH10   3 ---45---------- 1A.211      6789012345678

T22VH02.3 Văn T24VH17        ...   6 12------------- 2A.301 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH14        ...   6 --345---------- 2A.203 123456789

T22VH02.3 Văn T24VH19        ...   6 --345---------- 2A.303          0123456789

T25VH02 Văn T25VH13   6 -------890----- 2A.305    4567890123456789012

T22VH02.3 Văn T24VH19        ...   7 123------------ 2A.303 123456789012345678

T22VH02.3 Văn T24VH17        ...   7 ---45---------- 2A.301 1234567890123456789

T25VH02 Văn T25VH18   7 -----678------- 2A.201    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Thị Yến (BCTECH136)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH02.3 Văn T24VH12        ...   2 123------------ 2A.201 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH13        ...   2 ---45---------- 2A.202                   9

T22VH02.3 Văn T24VH13        ...   2 ---45---------- 2A.202      6789012345678

T25VH02 Văn T25VH15   2 -----678------- 2A.306    4567890123456789012

T22VH02.3 Văn T24VH13        ...   3 123------------ 2A.202 123456789012345678

T22VH02.3 Văn T24VH13        ...   3 12------------- 2A.202                   9

T22VH02.3 Văn T24VH16        ...   3 ---45---------- 2A.205 1234567890123456789

T25VH02.2 Văn_N2 T25VH10   3 -----678------- 2A.205    4567890123456789012

T22VH02.3 Văn T24VH15        ...   4 123------------ 2A.204 123456789

T22VH02.3 Văn T24VH18        ...   4 ---45---------- 2A.302 1234567890 23456789

T25VH02 Văn T25VH17   4 -----678------- 2A.204    4567890 23456789012

T22VH02.3 Văn T24VH12        ...   5 123------------ 2A.201 123456789

T22VH02.3 Văn T24VH15        ...   6 123------------ 2A.204 1234567890123456789

T22VH02.3 Văn T24VH16        ...   6 ---45---------- 2A.205 1234567890123456789

T25VH02 Văn T25VH17   6 -----678------- 2A.203                     1

T22VH02.3 Văn T24VH18        ...   7 123------------ 2A.302 1234567890123456

T22VH02.3 Văn T24VH16        ...   7 ---45---------- 2A.304             3456

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Minh Quân (BCTECH137)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH01.1. Toán_N1 T24VH10   2 123------------ 1A.211 1234567890123456789

T25VH01.1 Toán_N1 T25VH03   2 -------890----- 1A.209    4567890123456789012

T22VH01.1. Toán_N1 T24VH08   3 123------------ 1A.406 1234567890123456789

T22VH01.1. Toán_N1 T24VH10   3 ---45---------- 1A.211 12345

T25VH01.1 Toán_N1 T25VH01   3 -----678------- 1A.110    4567890123456789012

T22VH01.1. Toán_N1 T24VH08   4 123------------ 1A.406          0 23456789

T22VH01.1. Toán_N1 T24VH10   4 ---45---------- 1A.211          0 23456789

T25VH01 Toán T25VH06   4 -----678------- 1A.211    4567890 23456789012

T22VH01.3 Toán T24VH06        ...   5 123------------ 1B.204 123456789

T22VH01.3 Toán T24VH07        ...   5 --34----------- 1A.208               56 89

T25VH01 Toán T25VH06   5 -----678------- 1A.211                    0

T22VH01.3 Toán T24VH06        ...   6 123------------ 1B.204 1234567890123456789

T22VH01.3 Toán T24VH07        ...   6 ---45---------- 1A.208 1234567890123456789

T25VH01 Toán T25VH07   6 -------890----- 1A.209    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH07        ...   7 ---45---------- 1A.208 1234567890123456789

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phạm Yến Nhi (BCTECH138)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH03.3 Lịch sử T24VH05        ...   2 123------------ 1A.210 123456789012345678

T22VH03.3 Lịch sử T24VH04        ...   2 12------------- 1A.408                    0

T22VH03.3 Lịch sử T24VH05        ...   2 12------------- 1A.210                   9

T22VH03.1. Lịch sử_N1 T24VH01   2 ---45---------- 1A.109 1234567890123456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH06        ...   3 123------------ 1B.204 123456789012345678

T22VH03.3 Lịch sử T24VH04        ...   3 123------------ 1A.408                    0

T22VH03.3 Lịch sử T24VH06        ...   3 12------------- 1B.204                   9

T22VH03.3. Lịch sử_N2 T24VH02   3 ---45---------- 1A.107 1234567890123456789

T25VH03 Lịch sử T25VH07   3 -----67-------- 1A.210    4567890123456789012

T22VH03.3 Lịch sử T24VH07        ...   4 123------------ 1A.208 1234567890 23456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH07        ...   4 12------------- 1A.208                    0

T22VH03.3. Lịch sử_N2 T24VH02   4 ---45---------- 1A.107 123456789

T22VH03.1. Lịch sử_N1 T24VH01   4 ---45---------- 1A.109          0 23456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH03        ...   5 12------------- 1A.108 123456789

T22VH03.3 Lịch sử T24VH04        ...   5 --345---------- 1A.408 1234567890 23456 89

T22VH03.3 Lịch sử T24VH03        ...   6 12------------- 1A.108 1234567890123456789

T25VH03 Lịch sử T25VH09   6 -----67-------- 1A.407    4567890123456789012

T25VH03 Lịch sử T25VH06   6 --------90----- 1A.211    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Võ Hoàng Kim Ngân (BCTECH139)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH01.3. Toán_N2 T24VH11   2 123------------ 1A.405 1234567890123456789

T22VH01.3 Toán T24VH12        ...   2 123------------ 2A.201                    0

T25VH01 Toán T25VH17   2 -----678------- 2A.203                     12

T22VH01.3 Toán T24VH16        ...   3 123------------ 2A.205 1234567890123456789

T22VH01.3 Toán T24VH18        ...   3 ---45---------- 2A.302 1234567890123456789

T25VH01.1 Toán_N1 T25VH14   3 -----678------- 2A.204    4567890123456789012

T22VH01.3. Toán_N2 T24VH11   4 ---45---------- 1A.405 1234567890 2345

T22VH01.3 Toán T24VH12        ...   5 123------------ 2A.201          0 23456 89

T22VH01.3 Toán T24VH16        ...   5 123------------ 2A.205 123456789

T25VH01 Toán T25VH17   5 -----678------- 2A.204    4567890 23456 89012

T22VH01.3 Toán T24VH12        ...   6 123------------ 2A.201 1234567890123456789

T22VH01.3 Toán T24VH18        ...   6 ---45---------- 2A.302 1234567890123456789

T25VH01 Toán T25VH15   6 -----678------- 2A.306    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH18        ...   7 ---45---------- 2A.302             3456

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Huỳnh Trí Dũng (BCTECH140)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH01.1. Toán_N1 T24VH01   2 123------------ 1A.109 1234567890123456789

T25VH01 Toán T25VH09   2 -------890----- 1A.407    4567890123456789012

T22VH01.3. Toán_N2 T24VH09   3 123------------ 1A.110 1234567890123456789

T25VH01 Toán T25VH08   3 -------890----- 1A.107    4567890123456789012

T22VH01.3. Toán_N2 T24VH09   4 123------------ 1A.110          0 23456789

T22VH01.1. Toán_N1 T24VH01   4 123------------ 1A.109 123456789

T25VH01 Toán T25VH18   4 -----678------- 2A.201                     12

T22VH01.3 Toán T24VH17        ...   5 ---45---------- 2A.301 1234567890 23456 8

T25VH01 Toán T25VH18   5 -----678------- 2A.201    4567890 23456 89012

T25VH01 Toán T25VH16   6 -----678------- 2A.205    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH17        ...   7 123------------ 2A.301 12345678901234567

T22VH01.3 Toán T24VH17        ...   7 1-------------- 2A.301                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Thái Hồng Ngọc (BCTECH142)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T25VH03.1 Lịch sử_N1 T25VH03   2 -----67-------- 1A.209    4567890123456789012

T25VH03.1 Lịch sử_N1 T25VH01   2 --------90----- 1A.110    4567890123456789012

T25VH03.2 Lịch sử_N2 T25VH04   3 -----67-------- 1A.408    4567890123456789012

T25VH03.2 Lịch sử_N2 T25VH02   3 --------90----- 1A.211    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Thị Mỹ H­¬ng (BCTECH143)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T22VH01.3. Toán_N2 T24VH02   2 --345---------- 1A.107 1234567890123456789

T25VH01.2 Toán_N2 T25VH02   2 -----678------- 1A.211    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH04        ...   3 12------------- 1A.408              456789

T22VH01.3 Toán T24VH03        ...   3 --345---------- 1A.108 1234567890123456789

T25VH01.2 Toán_N2 T25VH04   3 -------890----- 1A.408    4567890123456789012

T22VH01.3. Toán_N2 T24VH02   4 123------------ 1A.107 123456789

T22VH01.3 Toán T24VH04        ...   5 12------------- 1A.408 1234567890 23456 89

T22VH01.3 Toán T24VH03        ...   5 --345---------- 1A.108 123456789

T22VH01.3 Toán T24VH05        ...   6 123------------ 1A.210 123456789012345678

T22VH01.3 Toán T24VH05        ...   6 -23------------ 1A.210                   9

T22VH01.3 Toán T24VH04        ...   6 ---45---------- 1A.408 1234567890123456789

T25VH01 Toán T25VH05   6 -----678------- 1A.110    4567890123456789012

T22VH01.3 Toán T24VH05        ...   7 ---45---------- 1A.210 12345678901234

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Lê Văn Thái (BCTECH144)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T25VH03.1 Lịch sử_N1 T25VH14   3 --------90----- 2A.204    4567890123456789012

T25VH03 Lịch sử T25VH11   6 -----67-------- 2A.301    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Bùi Thị Hải Ph­¬ng (BCTECH146)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T25VH02.2 Văn_N2 T25VH02   3 -----678------- 1A.211    4567890123456789012

T25VH02 Văn T25VH08   4 -------890----- 1A.107    4567890 23456789012

T25VH02 Văn T25VH08   5 -------890----- 1A.107                    0

T25VH02 Văn T25VH06   6 -----678------- 1A.211    4567890123456789012

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Quang C­ờng (BCTECH180)
Đơn vị Văn hóa  (VH) -   LTCB - VH
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

T25VH03 Lịch sử T25VH08   4 -----67-------- 1A.107    4567890 23456789012

T25VH03 Lịch sử T25VH05   4 --------90----- 1A.110    4567890 23456789012

T25VH03 Lịch sử T25VH08   5 -----67-------- 1A.107                    0

T25VH03 Lịch sử T25VH05   5 --------90----- 1A.110                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Trần Bình Minh (BCTECH030)
Đơn vị Đào tạo  (ĐT) -   Đào tạo
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

SHL Sinh hoạt lớp CD25HAN-LT   3 --------------5 P.G.MEET     5678901234567890

TC25HAN16 Robot hàn T25HAN1   5 1234----------- 1X3.ROBOT        890 23456 89

TC25HAN16 Robot hàn T25HAN1   6 123------------ 1X3.ROBOT                   9

TC25HAN16 Robot hàn T25HAN2   7 1234----------- 1X3.ROBOT              45678

CDLTHAN07 Quy trình hàn CD25HAN-LT   7 1234----------- 1X2.HAN        89012

TC25HAN16 Robot hàn T25HAN2   7 123------------ 1X3.ROBOT                   9

CDLTHAN07 Quy trình hàn CD25HAN-LT   7 12345---------- 1X2.HAN             3

TC25HAN16 Robot hàn T25HAN2   7 -----6789------ 1X3.ROBOT              45678

CDLTHAN07 Quy trình hàn CD25HAN-LT   7 -----6789------ 1X2.HAN        89012

TC25HAN16 Robot hàn T25HAN2   7 -----67-------- P.ONLINE  ....                   9

TC25HAN16 Robot hàn T25HAN1   7 -------89------ P.ONLINE  ....                   9

CDLTCTCK09 Kỹ thuật đo lường lấy dấu, khai triển trong chế tạo thiết bị CD25CTCK-LT   8 1234----------- 1X2.HAN        8 0123

CDLTCTCK09 Kỹ thuật đo lường lấy dấu, khai triển trong chế tạo thiết bị CD25CTCK-LT   8 12345---------- 1X2.HAN              4

CDLTCTCK09 Kỹ thuật đo lường lấy dấu, khai triển trong chế tạo thiết bị CD25CTCK-LT   8 -----6789------ 1X2.HAN        8 0123

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Nguyễn Lâm (BCTECH044)
Đơn vị Đào tạo  (ĐT) -   Đào tạo
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25MC02 Tin học CD25CNOT2   3 12345---------- P.ONLINE  .                 789

CD25MC02 Tin học CD25CNOT2   6 -----6789------ 1X8.204.N     567890123456789

CDLTMH05 Tin học CD25CGKL-LT   8 1234----------- 1A.307(LAB3)            2345678

CDLTMH05 Tin học CD25CGKL-LT   8 12------------- 1A.307(LAB3)                   9

CDLTMH05 Tin học CD25CDT-LT   8 -----6789------ 1A.305(LAB1)             3456789

CDLTMH05 Tin học CD25CDT-LT   8 -----67-------- 1A.305(LAB1)                    0

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Phan Hữu Ph­ớc (BCTECH048)
Đơn vị Đào tạo  (ĐT) -   Đào tạo
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH1   6 -----6789------ 1A.307(LAB3) 12345678901234567890

TC215TKDH14 Thiết kế web T24TKDH1   7 12345---------- P.ONLINE   .                  89

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT
PHÒNG ĐÀO TẠO

BM.QT.PĐT.09.03
THỜI KHÓa BIỂU CBGD

Học Kỳ 1 - Năm Học 25-26

CBGD Bùi Thị Thu Ngà (BCTECH173)
Đơn vị Đào tạo  (ĐT) -   Đào tạo
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/09/25 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tên môn học Lớp Thứ Tiết Học Phòng
123456789012345678901234

Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CD25LGT11 Kinh tế Vi mô CD25LOG1       ...   2 1234----------- 2A.306              456789

CD25LGT11 Kinh tế Vi mô CD25LOG1       ...   4 1234----------- 2A.306                6789

CD25LGT11 Kinh tế Vi mô CD25LOG1       ...   5 12345---------- 2A.306                   9

Lịch nghỉ lễ ngày NGVN 20/11/2025 & Tết dương lịch 01/01/2026 đã bố trên TKB

Thời gian giảng dạy - Tiết 1: từ 7h25; tiết 6: từ 12h55; tiết 11: từ 17h55

TP.HCM Ngày 03 tháng 10 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

TKB áp dụng từ ngày 06/10/2025
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hà Quốc Trung

KT.TRƯỞNG PHÒNG

L­u ý


